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Câu 1. Giá tr  hàng hoá chínhị  
là s  ph n ánh giá tr  ti n tự ả ị ề ệ 
cũng nh  ánh sáng m t trăngư ặ  

là s  ph n chi u A/S m t tr i.ự ả ế ặ ờ
Tr  l i.ả ờ
W.P( 1632 - 1687) là m t trongộ  
nh ng  ng i  sáng  l p  ra  h cữ ườ ậ ọ  
thuy t  kinh  t  tr ng  phái  cế ế ườ ổ 
đi n anh. Ông là ng i áp d ngể ườ ụ  
ph ng  pháp m i  trong  nghiênươ ớ  
c u  khoa  h c  đ c  g i  làứ ọ ượ ọ  
ph ng pháp khoa h c t  nhiên .ươ ọ ự  
W.Petty có công lao to l n trongớ  
vi c nêu ra lí lu n  v  giá tr  laoệ ậ ề ị  
đ ng. Ông đã đ a ra các ph mộ ư ạ  
trù v  giá c   hàng hoá. G m giáề ả ồ  
c  t  nhiên và giá c  chính tr .ả ự ả ị  
Tuy v y lí thuy t giá tr  lao đ ngậ ế ị ộ  
c a  ông  còn  nhi u  h n  ch ,ủ ề ạ ế  
ch a phân bi t  đ c các ph mư ệ ượ ạ  
trù giá tr  giá c  và giá tr  ...ị ả ị
ông t p trung nghiên c u v  giáậ ứ ề  
c  m t bên là hàng hoá, m t bênả ộ ộ  
là  ti n  t c  là  ông  m i  chú  ýề ứ ớ  
nghiên c u v  m t l ng. Ôngứ ề ặ ượ  
ch  gi i h n lao đ ng  t o ra giáỉ ớ ạ ộ ạ  
tr   ph  thu c lao đ ng  khai thácị ụ ộ ộ  
vàng  và b c. Ông so sánh giá laoạ  
đ ng  khai thác vàng và b c v iộ ạ ớ  
lao đ ng  khác, lao đ ng  khácộ ộ  
ch  t o nên c a c i  m c đ  soỉ ạ ủ ả ở ứ ộ  
sánh v i lao đ ng  t o ra ti n.ớ ộ ạ ề
 Nh  v y W.Petty cho r ng laoư ậ ằ  
đ ng  t o ra ti n m i là lao đ ngộ ạ ề ớ ộ  
t o ra giá tr  nên giá tr  hàng hoáạ ị ị  
ph  thu c vào giá tr  c a ti n,ụ ộ ị ủ ề  
giá tr  hàng hoá là s  ph n ánhị ự ả  
giá tr  c a ti n t  “ nh  ánh sángị ủ ề ệ ư  
m t trăng là s  ph n chi u c aặ ự ả ế ủ  
ánh sáng m t tr i “ ông đã khôngặ ờ  
th y đ c r ng ti n đo làm th iấ ượ ằ ề ờ  
gian  tách  làm  hai,  m t  bên  làộ  
hàng hoá thông th ng, m t bênườ ộ  

là  ti n  giá  c  là  s  bi u  hi nễ ả ự ể ệ  
b ng ti n c a giá tr .ằ ề ủ ị
* “ lao đ ng  là cha còn đ t đai làộ ấ  
m  c a  c a  c i”  đây  là  lu nẹ ủ ủ ả ậ  
đi m  n i  ti ng  trong  lí  thuy tể ổ ế ế  
giá tr  lao đ ng  c a ông .ị ộ ủ
-  Xét v  m t c a c i (giá tr  sề ặ ủ ả ị ử 
d ng) thì  ông đã  nêu lên đ cụ ượ  
ngu n  g c  c a  c i.  Đó  là  laoồ ố ủ ả  
đ ng  c a con ng i.  K t h pộ ủ ườ ế ợ  
v i  y u t  t  nhiên. Đi u  nàyớ ế ố ự ề  
ph n ánh TLSX đ  t o  ra c aả ể ạ ủ  
c i ả
- Xét v  ph ng di n giá tr  thìề ươ ệ ị  
lu n đi m trên là sai. Chính Pettyậ ể  
cho  r ng  giá  tr  th i  gian  laoằ ị ờ  
đ ng   hao phí  quy đ nh  nh ngộ ị ư  
sau đó l i cho r ng 2 y u t  xácạ ằ ế ố  
đ nh giá tr  đó là lao đ ng  và tị ị ộ ự 
nhiên.
 Ông đã nh m l n lao đ ng  v iầ ẫ ộ ớ  
t  cách là ngu n g c c a giá trư ồ ố ủ ị 
v i lao đ ng  t  cách là ngu nớ ộ ư ồ  
g c  c a  giá  tr  s  d ng.  Ôngố ủ ị ử ụ  
ch a  phát  hi n  đ c  tính  haiư ệ ượ  
m t  c a  ho t  đ ng  s n  xu tặ ủ ạ ộ ả ấ  
hàng hoá đó là lao đ ng  c  thộ ụ ể 
s n xu t lao đ ng  tr u t ng.ả ấ ộ ừ ượ  
Lao đ ng  c  th  t o ra giá tr  sộ ụ ể ạ ị ử 
d ng còn lao đ ng  trìu  t ngụ ộ ượ  
t o ra giá tr .ạ ị
Câu 2. W. Petty là nhà kinh tế 
h c ph n ánh b c quá đ  tọ ả ướ ộ ừ 
CNTT sang KTCT t  c  đi n.ừ ổ ể
Tr  l i.ả ờ
* Lý lu n giá tr  W.Petty ậ ị
 Trong  tác  ph m  bàn  v  thuẩ ề ế 
khoá  và  l  phí  (1662)  W.Pettyệ  
nghiên c u v  giá c  chia giá cứ ề ả ả 
thành hai lo i giá c  t  nhiên vàạ ả ự  
giá c  chính tr .ả ị
- Giá c  t  nhiên do hao phí laoả ự  
đ ng  quy đ nh và năng su t laoộ ị ấ  
đ ng  có nh h ng đ n m cộ ả ưở ế ứ  
hao phí đó. Giá c  t  nhiên là giáả ự  
tr  c a hàng hoá. Nh  v y ông làị ủ ư ậ  
ng i đ u tiên tìm th y c  sườ ầ ấ ơ ở 
c a giá c  t  nhiên là lao đ ng ,ủ ả ự ộ  
th y đ c quan h  gi a l ngấ ượ ệ ữ ượ  
giá tr  và năng su t lao đ ng .ị ấ ộ
-) K t lu n: S  l ng lao đ ngế ậ ố ượ ộ  
= nhau b  vào s n xu t là c  sỏ ả ấ ơ ở 
đ  so sánh giá tr  hàng hóa, giáể ị  

c  t  nhiên (giá tr ), t  l  ngh chả ự ị ỷ ệ ị  
v i NS lao đ ng  khai thác vàngớ ộ  
và b c ạ
- Giá c  chính tr  chính là giá cả ị ả 
th  tr ng  c a  hàng  hoá  phị ườ ủ ụ 
thu c  vào  nhi u  y u  t  ng uộ ề ế ố ẫ  
nhiên và khó xác đ nh .  CP laoị  
đ ng   trong  giá  c  chính  trộ ả ị 
th ng cao h n chi phí lao đ ngườ ơ ộ  
trong giá c  t  nhiên .ả ự
- Tuy nhiên lí thuy t gt lao đ ngế ộ  
c a  ông  ch u  nh  h ng  c aủ ị ả ưở ủ  
CNTT.  Ông  ch  t p  chungỉ ậ  
nghiên c u m t l ng , nghĩa làứ ặ ượ  
nghiên c u v  giá c  m t bên làứ ề ả ộ  
hàng  hóa,  m t  bên  là  ti n  t .ộ ề ệ  
Ông gi i  h n gi  thi t đào t oớ ạ ả ế ạ  
giá tr  tr ng lao đ ng  khai thácị ọ ộ  
vàng và b c. Các lo i lao đ ngạ ạ ộ  
khác  ch  so  sánh  v i  lao  đ ngỉ ớ ộ  
t o ra ti n t . Giá tr  hàng hoá làạ ề ệ ị  
s  ph n ánh giá tr  ti n t  .ự ả ị ề ệ
- M c dù b  nh h ng c a pháiặ ị ả ưở ủ  
TT nh ng trong tr ng phái thư ườ ị 
tr ng  ch  tho  mãn  v i  vi cườ ỉ ả ớ ệ  
đ n  thu n  đ a  ra  nh ng  bi nơ ầ ư ữ ệ  
pháp kinh t  hay ch  m u t  l iế ỉ ư ả ạ  
nh ng hi n t ng kinh t  theoữ ệ ượ ế  
kinh nghi m nh  W.Petty đã ti pệ ư ế  
c n v i các quy lu t khách quanậ ớ ậ  
=) nghiên c u lĩnh v c s n xu t .ứ ự ả ấ
-  Trong  nh ng  t/y  đ u  tiênữ ầ  
W.Petty còn mang n ng t  t ngặ ư ưở  
TT  nh ng  trong  t/y  cu i  cùngư ố  
c a ông thì không còn d u v tủ ấ ế  
c a  CNTT.  Ông  là  ng i  đ uủ ườ ầ  
tiên nh n m nh t/c  khách quanấ ạ  
c a  nh ng  quy  lu t  tác  đ ngủ ữ ậ ộ  
trong XHTB.
Câu 3. Ptty là ng i đ t n nườ ặ ề  
móng cho giá tr  lao đ ng .ị ộ
Tr  l i.ả ờ
Trình bày lí lu n  giá tr  lao đ ngậ ị ộ  
: Giá c  t  nhiên và giá c  chínhả ự ả  
tr  (câu 2)  -  Ông là  ng i  đ uị ườ ầ  
tiên đã tìm th y ch  s  c a giá cấ ỉ ố ủ ả 
t  nhiên là lao đ ng, th y đ cự ộ ấ ượ  
quan  h  gi a  l ng  giá  tr  vàệ ữ ượ ị  
năng su t lao đ ng  (t  l  ngh chấ ộ ỷ ệ ị  
) 
-) H n ch  mang n ng ....ạ ế ặ
- Lí lu n này c a ông đã đ cậ ủ ượ  
Ađam  Smith  k  th a  và  phátế ừ  

tri n ông đã đ a ra 1 ngh  đ nhể ư ị ị  
giá  tr  trao  đ i  là  do  lao  đ ngị ổ ộ  
quy t đ nh, giá tr  là do hao phíế ị ị  
lao đ ng  đ  s n xu t ra hàngộ ể ả ấ  
hoá quy t đ nh. Đây là K/n đúngế ị  
đ n  v  giá  tr  nh ng  ông  v pắ ề ị ư ấ  
ph i vđ giá c  s n xu t.ả ả ả ấ
- Đ n Ricando, ông đã phân bi tế ệ  
đ c hai thu c tính c a hàng hoáượ ộ ủ  
và đã đ a ra đ  l t đ y đ  :ư ủ ắ ầ ủ
“  giá  tr  c a  hàng  hoá  hay  sị ủ ố 
l ng c a m t hàng hoá nào đóượ ủ ộ  
khác mà hàng hoá đó trao đ i làổ  
do s  l ng lao đ ng  t ng đ iố ượ ộ ươ ố  
c n thi t  đ  s n  xu t  ra  hàngầ ế ể ả ấ  
hoá đó quy t đ nh “ông th y rõế ị ấ  
nguyên nhân c a hàng hóa có giáủ  
tr  trao đ i. Ông đã CáCH M NGị ổ ạ  
m t  cách  tài  tình  r ng  giá  trộ ằ ị 
hàng hoá gi m khi năng su t laoả ấ  
đ ng  tăng lên (d  đoán thiên tàiộ ự  
c a W. Petty đã đ c ông lu nủ ượ ậ  
ch ng )ứ
-  Ch  khi  đ n  Ma  rkitng  m iỉ ế ớ  
phân  bi t  s  2  thu c  tính  c aệ ố ộ ủ  
hàng hoá đó là giá tr  s  d ng vàị ử ụ  
giá  tr  có  s  th ng  nh t  bi nị ự ố ấ ệ  
ch ng. Đây là chìa đ  khoá gi iứ ể ả  
quy t m t lo t các v n đ  trongế ộ ạ ấ ề  
KINH T  có.ế
Nh  v y.  W. Petty đã đ t  n nư ậ ặ ề  
móng cho hàng  hoá  giá  tr .  Tị ừ 
nh ng lí lu n c a ông , các nhàữ ậ ủ  
kinh t  h c đã k  th a và phátế ọ ế ừ  
tri n lí lu n đó và khi đ c hoànể ậ ượ  
thi n b i Ma rk. đây là công laoệ ở  
to l n c a ông.ớ ủ
Câu 4.Ad. Smith là nhà lí lu nậ  
giá tr  lao đ ng  song lí  lu nị ộ ậ  
giá tr  c a ông v n ch a đ cị ủ ẫ ư ươ  
nhi u và sai l m.ề ầ
Tr  l i.ả ờ
*  Lí  lu n  giá  tr  c a  Adam.ậ ị ủ  
Smith.
AdamSmith  (1723- 1790) đã mở 
ra giai đo n phát tri n m i c aạ ể ớ ủ  
s  phát tri n các h c thuy t kinhự ể ọ ế  
t . Ông đi sâu phân tích b n ch tế ả ấ  
đ  tìm ra  các  quy lu t  s  v nể ậ ự ậ  
đ ng c a các hi n t ng và cácộ ủ ệ ượ  
quá trình kinh t  .ế
So v i  W.Petty  và  tr ng  pháiớ ườ  
tr ng nông,  lý  thuy t  gi  thi tọ ế ả ế  

lao đ ng  c a A.Smith có b cộ ủ ướ  
ti n đáng k  .ế ể
Cũng ch  ra r ng t t c  các lo iỉ ằ ấ ả ạ  
lao đ ng  s n xu t  đ u t o raộ ả ấ ề ạ  
giá  tr  .  lao đ ng   là  th c  đoị ộ ướ  
cu i cùng c a giá tr .ố ủ ị
-  Phân  bi t  rõ  ràng  giá  tr  sệ ị ử 
d ng và giá tr  trao đ i và kđ nh.ụ ị ổ ị  
Giá tr  s  d ng không quy đ nhị ử ụ ị  
giá tr  trao đ i. Ông bác b  quanị ổ ỏ  
đi m ích l i  quy t  đ nh giá  trể ợ ế ị ị 
trao đ i.ổ
- Khi phân tích giá tr  hàng hoá:ị  
Giá tr  đ c bi u hi n  giá trị ượ ể ệ ở ị 
trao đ i c a hàng hoá trong m iổ ủ ố  
quan h  v i s  l ng hàng hoáệ ớ ố ượ  
khác,  còn  trong  n n  s n  xu tề ả ấ  
hàng hoá phát tri n nó đ c bi uể ượ ể  
hi n  ti n.ệ ở ề
- Ông ch  ra l ng giá tr  hàngỉ ượ ị  
hoá  do  lao  đ ng   hao  phí  laoộ  
đ ng  trung bình c n thi t  quyộ ầ ế  
đ nh . Lao đ ng  gi n đ n và laoị ộ ả ơ  
đ ng  ph c t p nh h ng khácộ ứ ạ ả ưở  
nhau đ n l ng giá tr  hàng hoá.ế ượ ị  
Trong  cùng  m t  th i  gian,  laoộ ờ  
đ ng  chuyên môn, ph c t p xộ ứ ạ ẽ 
t o  ra m t l ng giá  tr  nhi uạ ộ ượ ị ề  
h n so v i lao đ ng  có chuyênơ ớ ộ  
môn hay lao đ ng  gi n đ n.ộ ả ơ
- Phân bi t giá c  t  nhiên và giáệ ả ự  
c  th  tr ng : giá c  t  nhiên làả ị ườ ả ự  
bi u hi n = ti n c a giá tr . Ôngể ệ ề ủ ị  
kh ng đ nh hàng hoá đ c bánả ị ượ  
theo giá c  t  nhiên, n u giá cả ự ế ả 
đó ngang v i m c c n thi t đớ ứ ầ ế ể 
tr  cho ti n l ng, đ a tô, và l iả ề ươ ị ợ  
nhu n . Theo ông giá c  t  nhiênậ ả ự  
là Truy tâm, giá c  th  tr ng làả ị ườ  
giá bán th c t  c a hàng hoá giáự ế ủ  
c  này nh t  trí  v i  giá   c  tả ấ ớ ả ự 
nhiên khi đ c đ a ra th  tr ngượ ư ị ườ  
v i  s  l ng  đ  “tho  mãnớ ố ượ ủ ả  
l ng c u th c t ’’. Giá c  tượ ầ ự ế ả ự 
nhiên  có  tính  ch t  khách  quanấ  
còn giá c  th  tr ng ph  thu cả ị ườ ụ ộ  
vào nh ng y u t  nh  quan hữ ế ố ư ệ 
cung  c u  và  các  lo i  quan  hầ ạ ệ 
đ ng khác .ườ
* Mâu thu n và sai l m :ẫ ầ
- Đ a ra hai đ nh nghĩa :+ “giá trư ị ị 
toàn đi m là  do lao đ ng  quyể ộ  
đ nh,  giá  tr  là  do  hao  phí  laoị ị  

đ ng  đ  s n xu t ra hàng hoáộ ể ả ấ  
qđ”.
 + Giá tr  c a m t hàng hóa = sị ủ ộ ố 
l ng  lao  đ ng   mà  nh  hàngượ ộ ờ  
hoá đó có th  mua đ c .ể ượ
-)  Đây  là  đi u  sai  l m,  lu nề ầ ẩ  
qu n c a Ađam. Smith. Ông đãẩ ủ  
đ a vào hi n t ng, m t bên làư ệ ượ ộ  
ch  nghĩa lao đ ng  cho nhà tủ ộ ư 
b n, m t bên là nhà t  b n trả ộ ư ả ả 
l ng cho công nhân.ươ
-  V  c u  thành  l ng  giá  trề ấ ượ ị 
hàng hoá  :  Theo ông trong s nả  
xu t  t  b n  ch  nghĩa,  ti nấ ư ả ủ ề  
l ng, l i nhu n và đ a tô là baươ ợ ậ ị  
ngu n g c đ u tiên c a m i thuồ ố ầ ủ ọ  
nh p, cũng nh  c a m i giá trậ ư ủ ọ ị 
tác  đ ng.  A.  Smith  coi  ti nộ ề  
l ng,  l i  nhu n  và  đ a  tô  làươ ợ ậ ị  
ngu n g c đ u tiên c a m i thuồ ố ầ ủ ọ  
nh p, đó là quan đi m đúng đ n.ậ ể ắ  
Song ông l i l m  ch  coi cácạ ầ ở ỗ  
kho n  thu  nh p  là  ngu n  g cả ậ ồ ố  
đ u tiên c a m i giá tr  tác đ ng.ầ ủ ọ ị ộ  
Ông đã l n l n hai v n đ  hìnhẫ ộ ấ ề  
thành giá tr  và phân ph i giá tr ,ị ố ị  
h n n a, ông cũng xem th ngơ ữ ườ  
t  b n b t bi n â; coi giá tr  cóư ả ấ ế ị  
(v+m) 
câu  5.  A.  Smith  đã  sai  l mầ  
trong quan ni m v  c  c u giáệ ề ơ ấ  
tr ,  rica.rdo đã kh c ph c vàị ắ ụ  
s a  ch a  sai  l m  đó  nh ngử ữ ầ ư  
v n ch a tri t đẫ ư ệ ể  .  
Tr  l i.ả ờ
- Nêu lí lu n c a A. Smith v  cậ ủ ề ơ 
c u giá tr  (câu trên)ấ ị
H n ch : ch  có v+m, không cóạ ế ỉ  
c.
- David. Ricardo đã g t b  tínhạ ỏ  
không tri t đ , không nh t quanệ ể ấ  
đi m v  các xác đ nh giá tr  c aể ề ị ị ủ  
A.  Smith  (  gi  thi t  bàng  laoả ế  
đ ng   mua đ c  ).  D.  Ricardoộ ượ  
kiên  đ nh  v i  quan  đi m:  laoị ớ ể  
đ ng  là ngu n g c giá tr , côngộ ồ ố ị  
lao to l n c a ông đã đ c đ ngớ ủ ượ ứ  
trên quan đi m đó đ  xác đ nh líể ể ị  
lu n khoa h c c a mình. Đ ngậ ọ ủ ồ  
th i ông cũng phê phán A. smithờ  
cho r ng giá tr  là do các ngu nằ ị ồ  
g c  thu  nh p  h p  thành.  Theoố ậ ợ  
ông giá tr  hàng hoá không ph iị ả  
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do các ngu n thu nh p h p thànhồ ậ ợ  
mà ng c l i  đ c phân thànhượ ạ ượ  
các ngu n thu nh p.ồ ậ
 V  c  c u giá tr  hàng hóa, ôngề ơ ấ ị  
cũng có ý ki n khác v i sai l mế ớ ầ  
giáo di n  c a  A.Smith b  c  raễ ủ ỏ  
ngoài  gi  thi t  hàng  hoá.  Ôngả ế  
cho  r ng  :  gi  thi t  hàng  hoáằ ả ế  
không ch  do lao đ ng  tr c ti pỉ ộ ự ế  
t o ra mà còn là lao đ ng  c nạ ộ ầ  
thi t tr c đó n a nh  máy móc,ế ướ ữ ư  
nhà x ng ( t c ông ch  bi t cóưở ứ ỉ ế  
C1  -  ch  có đ n  Mã m i  hoànỉ ế ớ  
ch nh đ c  công th c  tính  giỉ ượ ứ ả 
thi t hàng hoá = c+vm.ế
- Ricardo đã có nh ng nh n xétữ ậ  
ti n g n đ n l i nhu n lq, ôngế ầ ế ợ ậ  
cho r ng nh ng t  b n có đ iằ ữ ư ả ạ  
l ng  =  nhau  thì  đem  l i  l iượ ạ ợ  
nhu n  nh  nhau.  Nh ng  cũngậ ư ư  
không ch ng minh đ c vì ôngứ ượ  
hi u đ c giá c  s n xu t. Theoể ượ ả ả ấ  
ông s  chênh l ch gi a giá c  vàự ệ ữ ả  
giá tr  là ngo i l ,  trên th c tị ạ ệ ự ế 
ch  có giá tr  ch  không có giá cỉ ị ứ ả 
s n xu t. Mã đã ch  ra c  c u lả ấ ỉ ơ ấ ẻ 
háo  giá  tr  th ng  d  thành  l iị ặ ư ợ  
nhu n  bg  và  giá  tr  hàng  hoáậ ị  
thành giá c  s n xu t trong điả ả ấ ề 
ki n t  do c nh tranh. T  đó Mãệ ự ạ ừ  
đã  gi i  quy t  đ c  nhi u  v nả ế ượ ề ấ  
đ  mà các nhà kthh tr c khôngề ướ  
v t qua đ c.ượ ượ
Câu  6.  Theo  A.  Smith  ti nề  
l ng, l i nhu n, đ a tô là baươ ợ ậ ị  
ngu n g c đ u tiên c a m iồ ố ầ ủ ọ  
thu nh p và cũng là ba ngu nậ ồ  
g c đ u tiên c a m i giá trố ầ ủ ọ ị 
th i đi mờ ể  .  
=) xem câu 4.
Câu 7.   Lí thuy t bàn v  vô hìnhế ề   
c a A. Smith.ủ
-  T  t ng t  do Kinh t  t pư ưở ự ế ậ  
trung  c a  h c  thuy t  Kinh  tủ ọ ế ế 
c a Adam. Smith.ủ
Đi m xu t phát trong vi c phânể ấ ệ  
tích t  t ng này là nhân t  “conư ưở ố  
ng i  kinh  t ”  theo  ông  b nườ ế ả  
ch t c a con ng i là trao đ i vàấ ủ ườ ổ  

 lao đ ng  cho nhau thì ng i taỷ ộ ườ  
b  chi ph i b i l i ích cá nhân,ị ố ở ợ  
m i ng i ch  bi t t  l i, ch yỗ ườ ỉ ế ư ợ ạ  
theo t  l i. Song khi đó có m tư ợ ộ  

“bàn tay vô hình”bu c con ng iộ ườ  
kinh t  đ ng th i đáp ng đ cế ồ ờ ứ ượ  
l i  ích xã h i th m chí còn t tợ ộ ậ ố  
h n ngay c  khi h  d  đ nh tơ ả ọ ự ị ừ 
tr c.ướ
 V y bàn tay vô hình là gì theo A.ậ  
Smith  đó  là  s  ho t  đ ng  c aự ạ ộ ủ  
các quy lu t kinh t  khách quan.ậ ế  
Ông  g i h  th ng các quy lu tọ ệ ố ậ  
đó là tr t t  t  nhiên ông ch  raậ ự ự ỉ  
đi u ki n c n thi t cho các quyề ệ ầ ế  
lu t k t qu  ho t đ ng là “ ph iậ ế ả ạ ộ ả  
có s  khác và phát tri n c a s nự ể ủ ả  
xu t  hàng  hoá  và  tđ  hàng  hoá.ấ  
N n  kinh  t  ph i  đ c  phátề ế ả ượ  
tri n trên c  s  t  do kinh t , tể ơ ở ự ế ự 
do  m u  d ch  ,  quan  h  gi aậ ị ệ ữ  
ng i v i ng i là quan h  bìnhườ ớ ườ ệ  
đ ng v  kinh t . Theo ông ch  cóẳ ề ế ỉ  
ch  nghĩa t  b n m i là xã h iủ ư ả ớ ộ  
có đ c  nh ng đi u  ki n  nhượ ữ ề ệ ư 
v y, vì v y ch  nghĩa t  b n làậ ậ ủ ư ả  
m t  xã h i  đ c  s  d ng trênộ ộ ượ ử ụ  
c  s  quy lu t t  nhiên, còn cácơ ở ậ ự  
xã h i chi m h u nô l , xã h iộ ế ữ ệ ộ  
phong ki n là không bình th ngế ườ  
t  đó ông cho r ng Nhà N cừ ằ ướ  
không nên can thi p vào kinh tệ ế 
theo ông nhà n c có các ch cướ ứ  
năng b o v  quy n s  h u tả ệ ề ở ữ ư 
nhân,  đ u  tranh  ch ng  k  thùấ ố ẻ  
trong và ngoài n c. Vai trò nhàướ  
n c  đ owwjc  th  hi n  khiướ ư ể ệ  
nh ng nhi m v  kinh  t  v tữ ệ ụ ế ượ  
quá s c c a doanh nghi p.ứ ủ ệ
 A.Smith  cho  r ng  chính  sáchằ  
kinh t  phù h p v i  tr t  t  tế ợ ớ ậ ự ự 
nhiên là t  do c nh tranh.ự ạ
* ý nghĩa:
+ V  m t lí lu n là c  s  đ  cácề ặ ậ ơ ở ể  
nhà kinh t  chính tr  h c sau phátế ị ọ  
tri n.ể
-  Trong phái  tân c  đi n  có líổ ể  
lu n c a M . chall -) đ a ra líậ ủ ả ư  
thuy t cân b ng m i quát.ế ằ ọ
- Ch  nghĩa t  do m i k  th aủ ự ớ ế ừ  
m i phát tri n , đb là kinh tọ ể ếế 
t p th  c ng hoà liên băng đ c.ậ ể ộ ứ  
K t  h p  nguyên t c  t  do v iế ợ ắ ự ớ  
nguyên t c công b ng xã h i trênắ ằ ộ  
tt.

-  Samnellson  là  ng i  đã  sườ ử 
d ng nên lí thuy t v  c  ch  thụ ế ề ơ ế ị 
tr ng t  do c nh tranh.ườ ự ạ
+ v  m t  thu n  ti n:  Đ i  v iề ặ ậ ệ ố ớ  
n c ta chuy n đ i  c  c u kinhướ ể ổ ơ ấ  
t  t  m t  n n kinh t  ch  huyế ừ ộ ề ế ỉ  
theo c  ch  t p th  có s  qu nơ ế ậ ể ự ả  
lí c a Nhà n c -) c  c u c ngủ ướ ơ ấ ộ  
s n đ  b o v  t  do kinh t .ả ể ả ệ ự ế
Câu 8.  Keynes  là  ng i  sángườ  
l p ra lí thuy t kinh t  vĩ môậ ế ế  
hi n đ i.  Dùng lí  thuy t vi cệ ạ ế ệ  
làm đ  ch ng minhể ứ  .  
Tr  l i.ả ờ
- Theo Keyne, v n đ  quan tr ngấ ề ọ  
nh t,  nguy hi m nh t đ i   v iấ ể ấ ố ớ  
ch  nghĩa t  b n là kh i l ngủ ư ả ố ượ  
th t nghi p và vi c làm. Vì v yấ ệ ệ ậ  
v  trí  trung  tâm trong  lí  thuy tị ế  
kinh  t  c a  ông  là  “  lí  thuy tế ủ ế  
vi c làm”. lý thuy t c a ông đãệ ế ủ  
m  ra c  m t gia đình m i trongở ả ộ ớ  
ti n trình phát tri n lí lu n kinhế ể ậ  
t  t  b n ( c  v  ch c năng tế ư ả ả ề ứ ư 
t ng l n th c ti n ). Trong đóưở ẫ ự ễ  
ph i k  đ n lí thuy t kinh t  vĩả ể ế ế ế  
mô, v  h  th ng đi u ti t  c aề ệ ố ề ế ủ  
đ ng Nhà n c, ông bi u hi nườ ướ ể ệ  
l i ích  và là công trình s  c aợ ư ủ  
ch  nghĩa  t  b n  đ ng  Nhàủ ư ả ườ  
n c.ướ
-  Đ c  đi m  n i  b t  c a  h cặ ể ổ ậ ủ ọ  
thuy t Keynes là đ a ra ph ngế ư ươ  
pháp phân tích vĩ mô. Theo ông 
vi c phân tích kinh t  ph i xu tệ ế ả ấ  
phát t  nh ng các m i l ng l nừ ữ ọ ượ ớ  
đ  tìm ra công c  tác đ ng vàoể ụ ộ  
khuynh  h ng,  làm  phát  tri nướ ể  
m i l ng.ọ ượ
- Keynes đ a ra mô hình kinh tư ế 
vĩ mô v i m i đ i l ng ớ ọ ạ ượ
 + Đ i l ng xu t phát: khôngạ ượ ấ  
phát  tri n  ho c  phát  tri nể ặ ể  
ch m(  nh  các  ngu n  v/c:  TLậ ư ồ  
s n xu t, s  l ng slđ, trình đả ấ ố ượ ộ 
chuyên môn hoá c a ch  nghĩa,ủ ủ  
c  c u ch  đ  xã h i...)ơ ấ ế ộ ộ
 + Đ i l ng kh  bi n đ c l p:ạ ượ ả ế ộ ậ  
nh ng khuynh h ng tâm lí ( ti tữ ướ ế  
ki m, tđ, đ u t ...) nhóm này làệ ầ ư  
c  s  ho t đ ng c a mô hình,làơ ở ạ ộ ủ  
đòn b y cho s  ho t đ ng c aả ự ạ ộ ủ  
các t  ch c kinh t .ổ ứ ế

+ Đ i l ng kh  bi n ph  thu cạ ượ ả ế ụ ộ  
vào: c  th  hoá tình tr ng c aụ ể ạ ủ  
n n  kinh  t  (  s  l ng,  qu nề ế ố ượ ả  
gia, thu nh p quân dân.)ậ
R= c+s
Q= c+I   ⇒I=S
 R= Q                
⇒  vi c đi u ti t  vĩ  mô nh mệ ề ế ằ  
gi i  quy t  vi c  làm,  tăng  thuả ế ệ  
nh p đòi h i tăng I, gi m S. Cóậ ỏ ả  
nh  v y  m i  gi i  quy t  đ cư ậ ớ ả ế ượ  
kh i l ng th t nghi p.ố ượ ấ ệ
*  Lí  thuy t  v  vi c  làm  c aế ề ệ ủ  
Keynes
Khi vi c  làm phát  tri n  lên thìệ ể  
thu  nh p  th c  t  phát  tri n  -)ậ ự ế ể  
phát  tri n  tiêu  dùng nh ng  t cể ư ố  
đ  phát  tri n  tiêu  dùng  ch mộ ể ậ  
h n t c  đ  phát tri n  thu nhâpơ ố ộ ể  
nên có khuynh h ng ti t ki mướ ế ệ  
m t ph n thu nh p. Do đó cácộ ầ ậ  
doanh nghi p x  b  thua l  n uệ ẽ ị ỗ ế  
s  d ng toàn b  s  l ng  laoử ụ ộ ố ượ  
đ ng   tăng  thêm.  N u  mu nộ ế ố  
kh c  ph c  tình  tr ng  này  c nắ ụ ạ ầ  
ph i kích thích  qu n chúng tiêuả ầ  
dùng thêm ph n ti t  ki m c aầ ế ệ ủ  
h , và c n ph i có m t l ng táiọ ầ ả ộ ượ  
b n đ u t  đ  kích thích các chả ầ ư ể ủ 
doanh nghi p s  d ng s  l ngệ ử ụ ố ượ  
lao đ ng  phát tri n thêm. Kh iộ ể ố  
l ng tái b n đ u t  ph  thu cượ ả ầ ư ụ ộ  
vào s  thích đ u t  c a nhà kinhở ầ ư ủ  
doanh mà s  thích đ u  t  phở ầ ư ụ 
thu c vào hi u qu  gi i h n c aộ ệ ả ớ ạ ủ  
TB (hi u qu  gi i  h n c a TBệ ả ớ ạ ủ  
có xu h ng gi m đ n khi b ngướ ả ế ằ  
lãi su t ) do đó đ  phân tích líấ ể  
thuy t  chung v  vi c  làm ph iế ề ệ ả  
sáng t  các lí thuy t v  khuynhỏ ế ề  
h ng tiêu dùng, hi u qu  gi iướ ệ ả ớ  
h n c a TB.ạ ủ
-  Khuynh h ng tiêu dùng gi iướ ớ  
h n:ạ
* Khuynh h ng tiêu dùng phướ ụ 
thu c  vào  :  thu  nh p,  nhân  tộ ậ ố 
khách  quan  nh  h ng  t i  thuả ưở ớ  
nh p  s  ho t  đ ng  phát  tri nậ ự ạ ộ ể  
ti n  cùng  danh  nghĩa,  s  phátề ự  
tri n chênh l ch gi a thu nh pể ệ ữ ậ  
v i thu nh p v y nh ng nhân tớ ậ ậ ữ ố 
ch  quan  nh  h ng  đ nủ ả ưở ế  

khuynh  h ng  nh  d  phòngướ ư ự  
dùng cho t ng lai.ươ
+ Khuynh h ng ti t ki m phướ ế ệ ụ 
thu c vào : đ ng l c kinh doanh,ộ ộ ự  
đ ng l c ti n m t, đ ng l c c iộ ự ề ặ ộ ự ả  
ti n và đ ng l c th n tr ng vế ộ ự ậ ọ ề 
tài chính.
• -) Khuynh h ng s  d ngướ ử ụ  

gi i h n là khuynh h ng phânớ ạ ướ  
chia thu nh p tăng thêm cho tiêuậ  
dùng      -ký hiê  dc/ dR   =) ụ
                            khuynh h ngướ  
này có su h ng gi m d n nghĩaướ ả ầ  
là cùng v i s  tăng lên c a thuớ ự ủ  
nh p thì tiêu dùng tăng lên nh ngậ ư  
v i  t c  đ  ch m h n, vì ph nớ ố ộ ậ ơ ầ  
thu  nh p  tăng  thêm  đem  phânậ  
chia cho tiêu dùng ít h n. T  đóơ ừ  
t o kho ng cách gi a tiêu dùngạ ả ữ  
và thu nh p đó là ti t ki m. Khiậ ế ệ  
đó khuynh h ng tiêu dùng gi iướ ớ  
h n  gi m  d n  còn  khuynhạ ả ầ  
h ng ti t  ki m gi i  h n tăngướ ế ệ ớ ạ  
d n -) s  thi u h t c n tác đ ngầ ự ế ụ ầ ộ  
là xu h ng vĩnh vi n c a m iướ ễ ủ ọ  
n n  s n  xu t  =)  gây ra  kh ngề ả ấ ủ  
ho ng, th t nghi p.ả ấ ệ
- Lãi suât và hi u qu  gi i h nệ ả ớ ạ  
c a t  b n.ủ ư ả
  + Lãi su t c a s  tr  công choấ ủ ự ả  
s  ti n vay. Nó là ph n th ngố ề ầ ưở  
cho  “s  thích  chi  tiêu  t  b n”ở ư ả  
trong n n kinh t , lãi su t t   lề ế ấ ỷ ệ 
ngh ch  v i  s  l ng  ti n  c nị ớ ố ượ ề ầ  
thi t  trong l u thông (  i  tăng, Iế ư  
gi m).ả
+ Theo đã tăng lên c a v n đ uủ ố ầ  
t  thì “ hi u qu  c a t  b n “ sư ệ ả ủ ư ả ẽ 
gi m  d n  và  nó  đ c  g i  làả ầ ượ ọ  
“hi u qu  gi i h n c a t  b n “ệ ả ớ ạ ủ ư ả  
“ v y hi u qu  gi i h n t  b n”ậ ệ ả ớ ạ ư ả  
là  quan h  gi a  ph n l i  tri nệ ữ ầ ờ ể  
v ng đ c đ m b o b ng đ nọ ượ ả ả ằ ơ  
v  b  sung  c a  t  b n  và  cị ổ ủ ư ả ỏ 
ph n đ  s n xu t ra đ n v  đó.ầ ể ả ấ ơ ị
- S  nhân đ u t  : s  nhân là tố ầ ư ố ỉ 
s  gi a t c đ  tăng thu nh p vàố ữ ố ộ ậ  
tăng đ u t . Nó x  d ng s  giaầ ư ử ụ ự  
tăng đ u t  đ  làm cho gia tăngầ ư ể  
thu nh p lên bao nhiêu l n.ậ ầ
N u dR: gia tăng thu nh pế ậ 
        DI: gia tăng đ u t  ầ ư
         K: s  nhânố

 =)K= dR/dI vì ds=dI
 =) K= dR/dI = dR/dS= dR/dr
                                  dR/dR-
dC/dR
      1
=
    1-dC/dR

-)  Mô  hình  s  nhân  ph n  ánhố ả  
quan h  gi a gia tăng thu nh pệ ữ ậ  
v i  gia  tăng  đ u  t  theoớ ầ ư  
Keynesm i s  gia tăng c a đ uỗ ự ủ ầ  
t  đ u kéo theo s  gia tăng c aư ề ự ủ  
c u b  sung cung, c u v  TLSX.ầ ổ ầ ề  
Do v y làm tăng c u tiêu dùng,ậ ầ  
tăng giá hàng, tăng vi c làm choệ  
công nhân. T t c n đi u đó làmấ ả ề  
cho thu nh p tăng lên. Đ n l tậ ế ượ  
nó, tăng thu nh p l i là ti n đậ ạ ề ề 
cho tăng đ u t  m i.ầ ư ớ
*  Các  tr ng  phái  nh n  m nhườ ấ ạ  
vai trò c a Nhà n c.ủ ướ
- CNTT: Khi ch  nghĩa t  b nủ ư ả  
m i ra đ i,  tài  s n đã d a vàoớ ờ ả ự  
Nhà n c đ  tích lu  v n vì Nhàướ ể ỹ ố  
n c  n m  đ ng  v  ngo iướ ắ ườ ề ạ  
th ng, đ  ra lu t l , c/s, ki mươ ề ậ ệ ể  
soát  buôn bán giúp ts  thu đ cượ  
l i  nhu n  t  ho t  đ ng  ngo iợ ậ ừ ạ ộ ạ  
th ng .ươ
- H c thuy t c a Keynes: tr cọ ế ủ ướ  
cu c kh ng ho ng 29-33 -) đ aộ ủ ả ư  
ra vai trò t t y u c a Nhà n c.ấ ế ủ ướ  
Nhà n c trong các c/s vĩ mô sướ ẽ 
kh c  ph c  kh ng  ho ng,  nắ ụ ủ ả ổ  
đ nh tăng kinh t  -) nh n m nhị ế ấ ạ  
vai trò c a Nhà n c.ủ ướ
- Ch  nghĩa t  do Kinh T  : Nhàủ ự ế  
n c ch  can thi p vào kinh t  ướ ỉ ệ ế ở 
m t m c đ  nh t đ nhộ ứ ộ ấ ị
VD:  N n  kinh  t   Đ c,  Nhàề ế ở ứ  
n c can thi p theo hai nguyênướ ệ  
t c: h  tr  và t ng h p.ắ ỗ ợ ươ ợ
- Samuelson: coi tr ng c  c  chọ ả ơ ế 
t p th  và Nhà n c: Nhà n cậ ể ướ ướ  
ph i  có  ch c  năng  can  thi pả ứ ệ  
đi u ti t kinh t  nh ng tôn tr ngề ế ế ư ọ  
quy  lu t  kinh  t  k t  qu  c aậ ế ế ả ủ  
kinh t  t p th .ế ậ ể
Câu 9. Vai trò c a Nhà n củ ướ  
trong  n n  kinh  t  h n  h pề ế ỗ ợ  
c a Samuelson.ủ
Tr  l i.ả ờ
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- Nguyên nhân: c  ch  t p thơ ế ậ ể 
t n t i nh ng khuy t t t v n cóồ ạ ữ ế ậ ố  
nh  ô  nh ng  MT  mà  doangư ữ  
nghi p không ph i tr  giá cho sệ ả ả ự 
hu  ho i đó, nh ng th t b i thỷ ạ ữ ấ ạ ị 
tr ng do đ ng gây ra, t  n nườ ườ ệ ạ  
nh  kh ng ho ng, th t nghi p,ư ủ ả ấ ệ  
ph ng pháp thu nh p b t bìnhươ ậ ấ  
đ ng do h  th ng thông tin mangẳ ệ ố  
l i-)  c n  có  s  can  thi p  c aạ ầ ự ệ ủ  
Nhà n c ướ
* Vai trò: 4 ch c năng chính.ứ
1. Thi t l p khuôn kh  PL: Cpế ậ ổ  
đ  ra các quy t c trò ch i kinh tề ắ ơ ế 
mà các doang nghi p, ng i tiêuệ ườ  
dùng  và  c  b n  thân  CP  cũngả ả  
ph i tuân th . Bao g m quy đ nhả ủ ồ ị  
v  tài  s n  ,  quy  t c  v  h pề ả ắ ề ợ  
đ ng, và ho t đ ng kinh doangồ ạ ộ  
trách  nhi m  và  c  nh ng  quyệ ả ữ  
đ nh  trên  nhi u  lĩnh  v c  khácị ề ự  
nhau , đó là nh ng nguyên t c sữ ắ ử 
s  chu c  l i  m i  ng i  ph iự ộ ỗ ọ ườ ả  
tuân theo.
2. S a ch a nh ng th t b i c aử ữ ữ ấ ạ ủ  
t p th  đ  t p th  ho t đ ng cóậ ể ể ạ ể ạ ộ  
hi u qu :ệ ả
- S  can thi p c a CP đ  h nự ệ ủ ể ạ  
ch  đ ng, đ m b o tích hi uế ườ ả ả ệ  
qu  c a c nh tranh t p th  ả ủ ạ ậ ể
- Nhà n c tác đ ng bên ngoàiướ ộ  
cùng  d n  đ n  tính  không  hi uẫ ế ệ  
qu  c a  các  ho t  đ ng  thả ủ ạ ộ ị 
tr ng  và  đòi  h i  Nhà  n cườ ỏ ướ  
ph i  can  thi p.  Tác  đ ng  bênả ệ ộ  
ngoài  x y  ra  khi  doanh nghi pả ệ  
ho c con ng i t o ra chi phí l iặ ườ ạ ợ  
ích cho doang nghi p khác ho cệ ặ  
ng i khác mà các doanh nghi pườ ệ  
ho c  các  con  ng i  đó  khôngặ ườ  
nh n  đ c  đúng  s  ti n  c nậ ượ ố ề ầ  
đ c tr  ho c không ph i tr .ượ ả ặ ả ả
-  C n ph i  đ m b o vi c  s nầ ả ả ả ệ ả  
xu t các hàng hoá công c ng. Tấ ộ ư 
nhân  th ng  không  mu n  s nườ ố ả  
xu t  hàng  hóa  công  do  l i  íchấ ợ  
gi i h n thu đ c là r t nh , màớ ạ ượ ấ ỏ  
có nhi u hàng hóa công c ng cóề ộ  
ý nghĩa v i Qgiá nh  Qp, Lp tr tớ ư ậ  
t  trong n c...  n u không thự ướ ế ể 
giao cho t  nhân đ c. Do đó cư ượ ổ 
ph n  ph i  s n  xu t  hàng  hóaẩ ả ả ấ  
công c ng.ộ

3. Đ m b o s  công b ng :ả ả ự ằ
 S  phân hoá, b t bình đ ng sinhự ấ ẳ  
ra t  c  ch  t p th  là t t y u.ừ ơ ế ậ ể ấ ế  
CP ph i thông qua cs phân ph iả ố  
thu  nh p,công  c  quan  tr ngậ ụ ọ  
nh t c a Nhà n c là thu  luấ ủ ướ ế ỹ 
ti n  và  l i  an  toàn  b o  vế ướ ả ệ 
ng i  không  may  kh i  b  huườ ỏ ị ỷ 
ho i v  kinh t . Đôi khi cp trạ ề ế ợ 
c p  tiêu  dùng,  tr  c p  th tấ ợ ấ ấ  
nghi p.ệ
4. n đ nh kinh t  vĩ mô: v n đổ ị ế ấ ề 
nan gi i c  b n c a kinh t  vĩả ơ ả ủ ế  
mô  là  :  không  n c  nào  trongướ  
m t  th  gian  dài  có  th  đ cộ ờ ể ượ  
kinh doang t  do, l m phát th tự ạ ấ  
nghi p và vi c làm đ y đ . N nệ ệ ầ ủ ề  
kinh t  luôn g p kh ng ho ngế ặ ủ ả  
chu kì. Do đó cp = b ng các côngằ  
c  vĩ mô nh  c/s tài khoá, ti n tụ ư ề ệ 
s  góp ph n n đ nh môi tr ngẽ ầ ổ ị ườ  
kinh t  vĩ mô =) vai trò : duy trìế  
tăng tr ng n đ nh, ki m chưở ổ ị ề ế 
l m phát.ạ
+ Nh c đi m c a bàn tay h uượ ể ủ ữ  
hình đó là đ ng, b o th  trì tr ,ườ ả ủ ệ  
có nh ng khi sai l m v  đ ngữ ầ ề ườ  
l i. Do v y ph i k t h p c  haiố ậ ả ế ợ ả  
c  ch  t p th  xác đ nh giá cơ ế ậ ể ị ả 
s n l ng, trong khi đó c  ph nả ượ ổ ầ  
đi u  ti t  t p  th  b ng  cácề ế ậ ể ằ  
ch ng  trình  thu ,  chi  tiêu  vàươ ế  
lu t l .ậ ệ
Câu 10.th i kì tích lu  nguyênờ ỹ  
thu  c a  ch  nghĩa  t  b nỷ ủ ủ ư ả  
cũng là  th i kì th ng tr  c aờ ố ị ủ  
CNTT
Tr  l i.ả ờ
- CNTT là h  th ng quan đi mệ ố ể  
t  t ng  kinh t  đ u  tiên c aư ưở ế ầ ủ  
giai c p t  s n, mà tr c h t làấ ư ả ướ ế  
t ng l p t  s n th ng nghi p.ầ ớ ư ả ươ ệ  
Nó ra đ i trong th i kì tan ra c aờ ờ ủ  
PTSX phong ki n. Đó là th i kìế ờ  
chuy n t  n n kinh t  gi n đ nể ừ ề ế ả ơ  
sang  n n  kinh  t  hàng  hoá  tề ế ư 
b n  ch  nghĩa  hay  còn  g i  làả ủ ọ  
th i  kì tích lu  nguyên thu  tờ ỹ ỷ ư 
b n.ả
- Th i kì tích lu  nguyên thu  tờ ỹ ỷ ư 
b n ch  nghĩa là th i kì t o raả ủ ờ ạ  
nh ng ti n đ  cho s  ra đ i c aữ ề ề ự ờ ủ  
PTSX t  b n ch  nghĩa. K. Mãư ả ủ  

đã ch  ra r ng đ  cho ch  nghĩaỉ ằ ể ủ  
t  b n ra đ i thì ph i c n có haiư ả ờ ả ầ  
đi u ki n đó là + Tích lu  đ cề ệ ỹ ượ  
m t l ng ti n nh t đ nh đ  trộ ượ ề ấ ị ể ở 
thành t  b n.+ Ph i gi i phóngư ả ả ả  
đ c  s  l ng  đ  tr  thànhượ ố ượ ể ở  
hàng hoá slđ=) quan tr ngọ
Hai ti n đ  này có t  khi kinh tề ề ừ ế 
hàng hoá ra đ i , nh ng s  ra đ iờ ư ự ờ  
c a nó r t ch m ch p vì v y khiủ ấ ậ ạ ậ  
giai  c p  t  s n  ra  đ i  nó  sấ ư ả ờ ử 
d ng ph ng pháp b o l c nhụ ươ ạ ự ư 
t c đo t nh ng ng i s n xu tướ ạ ữ ườ ả ấ  
nh , buôn bán nô l  da đen ... Đỏ ệ ể 
thúc đ y nhanh chóng s  ra đ iẩ ự ờ  
c a hai ti n đ  trên yêu c u t pủ ề ề ầ ậ  
th  c a th i kì này là s  ra đ iể ủ ờ ự ờ  
c a  ch  nghĩa  t p  th ,  b i  lủ ủ ậ ể ở ẽ 
th ng nghi p mang l i cho giaiươ ệ ạ  
c p t  s n nhi u l i nhu n. Đ cấ ư ả ề ợ ậ ặ  
bi t trong th i kỳ này v í nh ngệ ờ ơ ữ  
phát ki n đ a lí đã làm thúc ho tế ị ạ  
đ ng  ngo i  th ng  t  đó  choộ ạ ươ ừ  
th y  s  quan  tr ng  c a  ho tấ ự ọ ủ ạ  
đ ng ngo i th ng.ộ ạ ươ
=)  Đòi  h i  có  h c  thuy t  nhỏ ọ ế ư 
v y =) CNTT th ng tr  trong th iậ ố ị ờ  
kì tích lu  nguyên thu  TB.ỹ ỷ
=) V y v n đ  tích lu  ti n có ýậ ấ ề ỹ ề  
nghĩa c c kì quan tr ng cho s  raự ọ ự  
đ i  c a  CNTB  CNTT  là  nhânờ ủ  
ch ng đ u tiên cho. Hãy tích luứ ầ ỹ 
nguyên thu  t  b n ch  nghĩa.ỷ ư ả ủ
* H n ch  và vai trò c a CNTT.ạ ế ủ
-  Nhà  n c  lu n  đi m  c aướ ậ ể ủ  
CNTT  có  r t  ít  g/c  lí  lu n  vàấ ậ  
th ng đ c nêu lên d i hìnhườ ượ ướ  
th c l i khuyên th c ti n v  c/sứ ờ ự ễ ề  
kinh  t ,  lí  lu n  mang  n ng  t/cế ậ ặ  
kinh nghi m, =) khó tr  thành líệ ở  
lu n  chung  đ c.(  thi u  tínhậ ượ ế  
khoa h c ) ọ
- CNTT ch  bám sâu  lĩnh v cỉ ở ự  
l u  thông  mà  ch a  đi  sâu  vàoư ư  
lĩnh  v c  s n  xu t  nh ng  k tự ả ấ ữ ế  
lu n cho r ng “tích lu  ti n tậ ằ ỹ ề ệ 
ph i  thông  qua  ho t  đ ngả ạ ộ  
th ng m i, còn hàng hoá ch  làươ ạ ỉ  
ph ng ti n làm tăng đ a v  ti nươ ệ ị ị ề  
t ” là sai l m vì l u thông ch  làệ ầ ư ỉ  
m t  khâu  trong  quá  trình  s nộ ả  
xu t, nên ch  nghĩa t p th  chấ ủ ậ ể ỉ 
đ n đ c cái v  bên ngoài màế ượ ỏ  

ch a đi sâu n i dung bên trong.ư ộ  
H  ch a th y ph i qua s n xu tọ ư ấ ả ả ấ  
m i có l i nhu n.ớ ợ ậ
- Trong lúc đánh giá cao ngthg, 
h  đánh  giá  th p  vai  trò  Nhàọ ấ  
n c  và  ch  nghĩa.  Coi  nhướ ủ ư 
ngành  trung  gian,  ch  nghĩaủ  
không ph i là ngu n g c c a c iả ồ ố ủ ả  
(tr  ch  nghĩa  khai  thác  vàng,ừ ủ  
b c)ạ
- H  ch a th y đ c nh ng quyọ ư ấ ượ ữ  
lu t kinh t  khách quan th ng trậ ế ố ị 
trong đ i s ng kinh t .ờ ố ế
* Vai trò/s :  M c dù ch a bi tặ ư ế  
đ n quy lu t kinh t  và còn h nế ậ ế ạ  
ch  v  tính  lí  lu n,  nh ng  hế ề ậ ư ệ 
th ng  quan  đi m  kinh  t  c aố ể ế ủ  
tr ng phái TT đã t o ra nh ngườ ạ ữ  
ti n đ  lí lu n kinh t  xã h i choề ề ậ ế ộ  
các lí  lu n kinh t  t p th  sauậ ế ậ ể  
này  bi u này  ch  h  đ a raể ở ỗ ọ ư  
quan  đi m:  s  giàu  có  khôngể ự  
ph i  là   gtsd  mà  là  ti n.  Tả ở ề ư 
t ng Nhà n c can thi p pkt=)ưở ướ ệ  
sau này v n d ng.ậ ụ
- Đ i v i t p th  : ch  ra bi nố ớ ậ ể ỉ ệ  
pháp cho giai c p t  s n tích luấ ư ả ỹ 
đ c  v n  sâm  nh p  vào  l cượ ố ậ ự  
l ng s n xu t.  Mu n tích luượ ả ấ ố ỹ 
đ c v n thì ph i làm kinh t ,ượ ố ả ế  
h n  n a  trong c  ch  t p  thơ ữ ơ ế ậ ể 
ph i  tăng  c  n i  th ng,  l nả ả ộ ươ ẫ  
ngo i th ng ạ ươ
câu11.  Monchetien  “n iộ  
th ng”  m t h  th ng ngươ ộ ệ ố ố  
d n, ngo i th ng máy b m.ẫ ạ ươ ơ  
Mu n  tăng  c a  c i  ph i  cóố ủ ả ả  
ngo i  th ng  nh p  d n  c aạ ươ ậ ẫ ủ  
c i qua n i th ng.  ả ộ ươ
tr  l i.ả ờ
- T p th  c a ch  nghĩa t p thậ ể ủ ủ ậ ể 
đó là h  coi tr ng ti n t , h  coiọ ọ ề ệ ọ  
ti n  t  nh  là  th c  đo  tiêuề ệ ư ướ  
chu n c a s  giàu có và m i sẩ ủ ự ọ ự 
hùng  m nh c a  m t  qu c  gia.ạ ủ ộ ố  
Do đó m c đich kinh t  c a m iụ ế ủ ỗ  
n c đó là ph i tăng kl ti n t .ướ ả ề ệ  
Nhà  n c  càng  nhi u  ti n  thìướ ề ề  
càng giàu có; h  coi hàng hoá chọ ỉ 
là  ph ng ti n  tăng kl ti n  t .ươ ệ ề ệ  
H  coi  ti n  là  đ i  b  duy nh tọ ề ạ ầ  
c a c a c i, tiêu chu n đ  đánhủ ủ ả ẩ ể  
giá  m i  hinh  th c  hành  nghọ ứ ề 

ho t  đ ng ngh  nghi p, nh ngạ ộ ề ệ ữ  
ho t  đ ng  nào  mà  không  d nạ ộ ẫ  
đ n  tích  lu  t p  th  là  ho tế ỹ ậ ể ạ  
đ ng  không  có  l i,  ho t  đ ngộ ợ ạ ộ  
tiêu  c c.  H  coi  ngh  nông làự ọ ề  
m t ngh  trung gian nh ng ho tộ ề ữ ạ  
đ ng  tích  c c  và  tích  c c  vìộ ự ự  
ngh  nông không làm tăng  hayề  
giam  c a  c i,  ho t  đ ng  chủ ả ạ ộ ủ 
nghĩa thì không th  là ngu n g cể ồ ố  
c a c i ( tr  ch  nghĩa khai thácủ ả ừ ủ  
vàng b c ) do đó n i th ng chạ ộ ươ ỉ 
có tác d ng di  chuy n c a c iụ ể ủ ả  
trong n c ch c không th  làmướ ứ ể  
tăng c a c i trong n óc.ủ ả ư
- Kh i l ng ti n t  ch  có thố ượ ề ệ ỉ ể 
gia  tăng  =  con  đ ng  ngo iườ ạ  
th ng. Trong ho t đ ng ngo iươ ạ ộ ạ  
th ng ph i th c hi n c/s xu tươ ả ự ệ ấ  
siêu(  xu t  nhi u,  xu t  ít)  H cấ ề ấ ọ  
thuy t  tr ng  th ng  cho  r ngế ọ ươ ằ  
l i nhu n t o ra cho lĩnh v c l uợ ậ ạ ự ư  
thông nó là k t qu  vi c mua ítế ả ệ  
bán nhi u, mua r  bán đ t mà cóề ẻ ắ  
v.
=)  Ngo i  th ng  là  đ ng  l cạ ươ ộ ự  
tăng kinh t  ch  y u c a  m tế ủ ế ủ ộ  
n c,  không  có  ngo i  th ngướ ạ ươ  
không th  tăng đ c c a c i .ể ượ ủ ả  
Ngo i th ng đ c ví nh  máyạ ươ ượ ư  
b m đ a l ng ti n n c ngoàiơ ư ượ ề ướ  
vào trong n cướ
=) Quan đi m này đánh giá caoể  
ngo i  th ng  xem  nh  n iạ ươ ẹ ộ  
th ng vì ông ch  chú ý đ n lĩnhươ ỉ ế  
v c l u thông (T-H-T) mà ch aự ư ư  
hi u đ c toàn b  quá trình s nể ượ ộ ả  
xu t  và b c chuy n c a vi cấ ướ ể ủ ệ  
t o ra l i nhu n đó là do gt s nạ ợ ậ ả  
xu t =) gi i pháp s  m t là tăngấ ả ố ộ  
c  n i th ng và ng oi th ng.ả ộ ươ ạ ươ
- Tích lu  ti n t  ch  th c hi nỹ ề ệ ỉ ự ệ  
đ c d i s  giúp đ  c a Nhàượ ướ ự ỡ ủ  
n c. Nhà n c n m đ c quy nướ ướ ắ ộ ề  
v  ngo i th ng, thông qua vi cề ạ ươ ệ  
t o đi u ki n  pháp lí cho côngạ ề ệ  
ty th ng m i đ c quy n buônươ ạ ộ ề  
bán v i n c ngoài.ớ ướ
Câu 12. Hoàn c nh lich s  raả ử  
đ i c a ch  nghĩa t p th :ờ ủ ủ ậ ể
Tr  l i.ả ờ

- V  m t l ch s : tích lu  nguyênề ặ ị ử ỹ  
thu  c a ch  nghĩa t  b n(câuỷ ủ ủ ư ả  
10)
- V  m t t  t ng: phong tràoề ặ ư ưở  
ph  h ng  ch ng t  t ng  đenụ ư ố ư ưở  
t i th i trung c , ch   nghĩa duyố ờ ổ ủ  
v t  ch ng  l i  các  thuy t  giáoậ ố ạ ế  
duy tâm c a nhà th  nh  Bruno,ủ ờ ư  
Bacon....khoa h c  t  nhiên phátọ ự  
tri n m nh, nh ng phát ki n đ aể ạ ữ ế ị  
lí(th  k  XV-XVI)  tìm  ra  châuế ỉ  
M ,  đi  vòng  t  châu  phi  đ nỹ ừ ế  
châu á đã t o  ra đi u ki n mạ ề ệ ở 
r ng  th  tr ng  và  xâm chi mộ ị ườ ế  
thu c đ a(A, P, BAN, TBN...)ộ ị
* Câu ng n ng ” phi th ng b tạ ữ ươ ấ  
phú”  Vi t Nam ta hi n nay:ở ệ ệ
- “phi th ng b t phú” th  hi nươ ấ ể ệ  
s  coi  tr ng  th ng  nghi p  ,ự ọ ươ ệ  
nh ng  vùng  nào  tăng  m nhữ ạ  
th ng nghi p thì kinh t  vùngươ ệ ế  
đó tăng.
-  Trong đìêu ki n  c a n c  taệ ủ ướ  
hi n nay thì câu nói đó v n cònệ ẫ  
phù h p ợ
Xu t  phát  t  m t  n n  kinh  tấ ừ ộ ề ế 
c a n c ta còn l c h u th ngủ ướ ạ ậ ươ  
m i  không  tăng  (c  v  n iạ ả ề ộ  
th ng l n ngo i th ng ).  Đãươ ẫ ạ ươ  
có th i kì chúng ta th c hi n c/sờ ự ệ  
“b  quan tr  cán”đ  kìm hãm sỏ ả ể ự 
phát tri n kinh t =) làm cho kinhể ế  
t  th t lùi so v i th  gi i. N uế ụ ớ ế ớ ế  
kinh t  ch  huy theo c  ch  t pế ỉ ơ ế ậ  
trung quan liêu bao c p đã làmấ  
cho th ng m i kém phát tri nươ ạ ể  
c  v  n i  th ng  và  ngo iả ề ộ ươ ạ  
th ng=) n n kinh t  y u kém.ươ ề ế ế  
Đ n đ i  h i  Đ ng VI(86) Nhàế ạ ộ ả  
n c chuy n đ i c  c u kinh t ,ướ ể ổ ơ ấ ế  
chuy n  sang  n n  kinh  t  hàngể ề ế  
hoá  v n  đ ng  theo  c  ch  thậ ộ ơ ế ị 
tr ng theo đ nh h ng xã h iườ ị ướ ộ  
ch  nghĩa =) đòi  h i ph i  tăngủ ỏ ả  
m nh  th ng  m i  c  v  n iạ ươ ạ ả ề ộ  
th ng l n ngo i th ng =) cóươ ẫ ạ ươ  
c/s  n/th ng  c a  mình.  Sau  10ươ ủ  
năm th c hi n nhg đ t n c đãự ệ ấ ướ  
thu đ c nhi u thành t u kinh tượ ề ự ế 
quan tr ng, ch ng t  qu n đi mọ ứ ỏ ả ể  
tr ng th ng là đúng d n,  ph iọ ươ ắ ả  
có giao l u v i n c ngoài m iư ớ ướ ớ  
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có  đi u  ki n  s n  xu t  trongề ệ ả ấ  
n c, tăng tích lu  v n.ướ ỹ ố
-  Bên  c nh  đó  chúng  ta  cũngạ  
không  coi  th ng  m i  là  conươ ạ  
đ ng  làm  gi u  duy  nh t,  vìườ ầ ấ  
quan  đi m  tr ng  th ng  chể ọ ươ ỉ 
quan tâm đ n m t lĩnh v c c aế ộ ự ủ  
kinh t  trong s n xu t đó lá l uế ả ấ ư  
thông mà thôi.  Mà ta  c n ph iầ ả  
bi t  k t  h p  gi a  tăng  tr ngế ế ợ ữ ọ  
th ng v i tăng n n ch  nghĩaươ ớ ề ủ  
và Nhà n c trong n c coi nhàướ ướ  
n c là th  m nh.ướ ế ạ
 Quá  trình  s n  xu t  đ c  thả ấ ượ ể 
hi n:ệ

           TLSX
T-H
           SLĐ+ ...s n xu t....H....Tả ấ

  =) Trong lâu dài chúng ta ph iả  
chú tr ng tăng s n xu t  và coiọ ả ấ  
l u thông là môi gi i mà thôi.ư ớ
Câu 12. “Th ng m i là hònươ ạ  
đá th  vàng đ  th  s  ph nử ể ử ự ồ  
th nh c a m t qu c gia, khôngị ủ ộ ố  
có phép nào đ  ki m ti n trể ế ề ừ 
th ng m i”ươ ạ
Tr  l i.ả ờ
*Hoàn c nh ra đ i:ả ờ
- Ra đ i trong giai đo n th  kờ ạ ể ỉ 
XVII - giai đo n h c thuy t vạ ọ ế ề 
b ng cân đ i th ng m i.  Đ iả ố ươ ạ ạ  
bi u  đi n hình là  Thomas Munể ể  
(1571- 1641). Giám đ c công tyố  
Đông n. Ho t đ ng c a công tyấ ạ ộ ủ  
này đã d n đ n vi c xu t kh uẫ ế ệ ấ ẩ  
r t nhi u kim khí, đi u mà h cấ ề ề ọ  
thuy t  ti n  t  ph n  đ i  (  h cế ề ệ ả ố ọ  
thuy t ti n t  gi  đ  l ng ti nế ề ệ ữ ể ượ ề  
không ra n c ngoài )ướ
-  B ng  cân  đ i  th ng  m i  “ả ố ươ ạ  
chúng ta  ph i gi  v ng nguyênả ữ ữ  
t c là hàng năm bán cho ng iắ ườ  
n c ngoài l ng hàng hoá l nướ ượ ớ  
h n s  l ng chúng ta ph i muaơ ố ượ ả  
vào c a h  đ  đ t đ c s  cânủ ọ ể ạ ượ ự  
đ i đó ông khuyên m  r ng cố ở ộ ơ 
s  cho công nhân, thu h p tiêuở ẹ  
dùng  quá  m c  hàng  tiêu  dùngứ  
c a n c ngoài, đ y m nh c nhủ ướ ẩ ạ ạ  
tranh =) h  giá thành, nâng caoạ  

ch t l ng hàng hoá Anh. Theoấ ượ  
quan  đi m  c a  ông  vi c  xu tể ủ ệ ấ  
kh u tiên nh m m c đích buônẩ ằ ụ  
bán là chính đáng. B i vì “ vàngở  
đ  ra  th ng m i,  còn th ngẻ ươ ạ ươ  
m i  làm ra  ti n  tăng  lên”  tìnhạ ề  
tr ng ti n th a thãi trong n cạ ề ừ ướ  
là  có h i,  làm cho giá c  hàngạ ả  
hoá tăng cao.
* Nh n xétậ
-  Đúng:  trong  đi u  ki n  phátề ệ  
tri n  kinh  t  :  V n  d ng  nhể ế ậ ụ ư 
n c ta hi n nay.ướ ệ
- Sai: ch a đ  c p đ n quá trìnhư ề ậ ế  
s n xu t (gi ng c u trên)ả ấ ố ầ
*ý nghĩa: Đ i v i n c ta trongố ớ ướ  
đi u  ki n kinh t  tích lu  v nề ệ ế ỹ ố  
hi n nay c n tăng th ng m i,ệ ầ ươ ạ  
còn v  lâu dài c n tăng s n xu tề ầ ả ấ  
(gi ng câu 11)ố

c  âu 13. “ Kh i l ng ti n tố ượ ề ệ   
ch  có th  gia tăng b ng conỉ ể ằ  
đ ng  ngo i  th ng,  trongườ ạ ươ  
h at đ ng ngo i th ng ph iọ ộ ạ ươ ả  
th c hi n cs xu t siêu”ự ệ ấ
tr  l i.ả ờ
- Đ  có th  tích lu  ti n t  ph iể ể ỹ ề ệ ả  
thông  qua  ho t  đ ng  th ngạ ộ ươ  
m i, tr c h t là ngo i th ng.ạ ướ ế ạ ươ  
Trong  ngo i  th ng  ph i  th cạ ươ ả ự  
hi n xu t siêu, ti n sinh ra trongệ ấ ề  
l u  thông,  qua  trao  đ i  khôngư ổ  
ngang giá  (quan đi m c a chể ủ ủ 
nghĩa t p th ).ậ ể
-  B ng  cân  đ i  th ng  m i.ả ố ươ ạ  
Trong buôn bán th ng m i ph iươ ạ ả  
đ m b o xu t siêu đ  có chênhả ả ấ ể  
l ch  tăng  tích  lu  ti n,  T.Munệ ỹ ề  
vi t:  “Chúng  ta  ph i  th ngế ả ườ  
xuyên  gi  v ng  nguyên  t c  làữ ữ ắ  
hàng năm bán cho ng i  n cườ ướ  
ngoài s  l ng hàng hoá l n h nố ượ ớ ơ  
s  l ng hàng hoá chúng ta ph iố ượ ả  
mua c a h ”.ủ ọ
N u Hế 1- T- H2=) H1>H2

        T1- H - T2=) T1>T2

- Đ  có xu t siêu h  cho r ngể ấ ọ ằ  
ch  xu t  siêu  thành  ph m  chỉ ấ ẩ ứ 
không  xu t  kh u  nguyên  li u,ấ ẩ ệ  
th c  hi n  th ng  m i  trungự ệ ươ ạ  
gian, mang ti n ra n c ngoài đề ướ ể 
mua r   n c này bán đ t  ẻ ở ướ ấ ở 

n c  khác,  th c  hi n  c/s  thuướ ự ệ ế 
qun  b o  h ,  nh m  ki m  soátả ộ ằ ể  
hàng  hoá  nh p  kh u,  khuyênậ ẩ  
khích tăng hàng hoá xu t kh u.ấ ẩ
- Quan đi m này cũng sai l m vìể ầ  
ch  tăng.ỉ
- Ch  dùng trong đi u ki n tăngỉ ề ệ  
kinh tế
câu  14.  H c  thuy t  v  s nọ ế ề ả  
ph m  thu n  tuý  c a  pháiẩ ầ ủ  
tr ng nôngọ
tr  l i.ả ờ
- Đây là lí thuy t tr ng tâm c aế ọ ủ  
tr ng phái tr ng nông.ườ ọ
-  “  S n ph m thu n  tuý  là  sả ẩ ầ ố 
chênh l ch gi a hai s n ph mvàệ ữ ả ẩ  
chi phí s n xu t. Nó là s  dõi raả ấ ố  
ngoài chi phí s n xu t. Nó đ cả ấ ượ  
t o  ra  trong lĩnh  v c s n  xu tạ ự ả ấ  
nông nghi p”ệ
-  Nh ng ng i  tr ng nông choữ ườ ọ  
r ng “  ch  nghĩa  không t o  raằ ủ ạ  
s n  ph m  thu n  tuý”  theoả ẩ ầ  
T.Ques  ney  có  hai  nguyên  t cắ  
hình thành giá tr  t ng ng v iị ươ ứ ớ  
hai  lĩnh  v c  ch  nghĩa  và  Nhàự ủ  
n c.ướ
+ Trong lĩnh v c Nhà n c, giáự ướ  
tr  hàng hóa = m i cp, bao g m,ị ọ ồ  
cp v  h t gi ng, cp v  súc v tề ạ ố ề ậ  
c y kéo, ti n l ng công nhân,ầ ề ươ  
ti n  l ng  nhà  t  b n  kinhề ươ ư ả  
doanh nông nghi p, cp b  xungệ ổ  
c a TBTN c ng v i  s n ph mủ ộ ớ ả ẩ  
thu n tuý. Nh  v y, s n ph mầ ư ậ ả ẩ  
thu n  tuý  ch  t o  ra  trong lĩnhầ ỉ ạ  
v c Nhà n c ự ướ
+ Trong lĩnh v c công nhân, giáự  
tr  hàng hóa = m i cp, bao g mị ọ ồ  
cp  v  nguyên  li u,  ti n  l ngề ệ ề ươ  
công  nhân,  ti n  l ng  nhà  tề ươ ư 
b n công nghi p và cp b  xungả ệ ổ  
c a  TBTN=)  không t o  ra  s nủ ạ ả  
ph m thu n tuý.ẩ ầ
Nguyên nhân:
+ Trong công nhân: Quá trình t oạ  
ra s n ph m m i ch  là quá trìnhả ẩ ớ ỉ  
k t h p gi n đ n nh ng nguyênế ợ ả ơ ữ  
t  cũ mà không có s  tăng thêmố ự  
v  ch t  nên  không  t o  ra  s nề ấ ạ ả  
ph m thu n tuý.ẩ ầ
+ Trong Nhà n c:  Nh  có sướ ờ ự 
tác đ ng c a t  nhiên nên có sộ ủ ự ự 

tăng thêm v  ch t , t o ra ch tề ấ ạ ấ  
m i  -)  t o  ra  s n ph m thu nớ ạ ả ẩ ầ  
tuý.
VD:  Khi  reo m t  h t  lúa  -)trộ ạ ổ 
bông 
-) cho hàng ch c h t lúa m i. Đóụ ạ ớ  
là s  tăng thêm v  ch t và nhự ề ấ ư 
v y  ch  có  lĩnh  v c  nhà  n cậ ỉ ự ướ  
m i t o ra s n ph m thu n tuý.ớ ạ ả ẩ ầ
- Công lao c a Quesney là đã choủ  
r ng s n ph m thu n tuý đ cằ ả ẩ ầ ượ  
t o  ra trong nh ng ngành nôngạ ữ  
nghi p nghĩa là ông cũng đã g nệ ắ  
vi c tìm tòi s n ph m thu n tuýệ ả ẩ ầ  
v i lĩnh v c s n xu t ( khác v iớ ự ả ấ ớ  
ch  nghĩa t p  th  là  trong lĩnhủ ậ ể  
v c  l u  thông)=)  đ t  v n  đự ư ặ ấ ề 
m t cách khoa h c .ộ ọ
- Tuy nhiên ch a gi i quy t tri tư ả ế ệ  
đ :ể
-  Phái tr ng nông đã  gi i  thíchọ ả  
c a c i theo ki u t  nhiên chủ ả ể ự ủ 
nghĩa( tr ng phái t  nhiên) vàườ ự  
đã  th t  lùi  m t  b c  so  v iụ ộ ướ ớ  
CNTT. Phái tr ng nông đã t mọ ầ  
thông  hoá  khái  ni m  c a  c i,ệ ủ ả  
không  th y  đ c  tính  ch t  haiấ ượ ấ  
m t c a nó “hi n v t và giá tr ”.ặ ủ ệ ậ ị
Quesnay  sai  l m  khi  coi  nhàầ  
n c là ngu n l i duy nh t -) cpướ ồ ợ ấ  
và  cũng  ch  mang  hình  th c  -)ỉ ứ  
ch a ch  ra b/c mà ch  mô t , li tư ỉ ỉ ả ệ  
kê nh ng cái bên ngoàiữ
Câu 15. Ch  nghĩa t  do kinhủ ự  
t  ế
=) ch  nghĩa t  do kinh t  là cácủ ự ế  
lí thuy t coi n n kinh t  TBCNế ề ế  
là h  th ng ho t đ ng t  đ ng,ệ ố ạ ộ ự ộ  
do  các  quy  lu t  kinh  t  kháchậ ế  
quan t  phátự
đi u ti t. T  t ng c  b n c aề ế ư ưở ơ ả ủ  
nó  là  t  do  kinh  doanh,  t  doự ự  
tham gia th  tr ng, ch ng l i sị ườ ố ạ ự 
can thi p c a Nhà n c vào kinhệ ủ ướ  
t  ế
* Nhà n c ng i đ  x ng raướ ườ ề ướ  
t  t ng do kinh t  là  các nhàư ưở ế  
kinh t  h c t  s n c  đi n, b tế ọ ư ả ổ ể ắ  
đ u là W.Pehy th a nh n và tônầ ừ ậ  
tr ng các quy lu t kinh t ,  k tọ ậ ế ế  
qu  v ch ra ml  h  ph  thu c,ả ạ ệ ụ ộ  
nhân qu  gi a các súc v t, hi nả ữ ậ ệ  
t ng.  Ông  vi t  “trong  c/s  vàượ ế  

trong  kinh  t ”  phj i  tính  đ uế ả ề  
nh ng quá trình t  nhiên, khôngữ ự  
nên dùng hành đ ng c ng b cộ ưỡ ứ  
đ  ch ng l i  quá trình đó th aể ố ạ ừ  
nh n quá trình t  do cá nhân vàậ ự  
đ i t  do c nh tranh.ổ ự ạ
* T  t ng t  do kinh t  nàyư ưở ự ế  
đ c  ti p  t c  tăng  trong  tpượ ế ụ  
nghiên c u v  “nguyên nhân vàứ ề  
b n  ch t  giàu  có  c a  các  dânả ấ ủ  
t c” c a A. Simith lý thuy t vộ ủ ế ề 
“con ng i kinh t ”và bàn tay vôườ ế  
hình  c a  A.S  đã  ch ng  t  cácủ ứ ỏ  
quy lu t  k t  qu  t  phát  đi uậ ế ả ự ề  
ti t n n kinh t  mà không c n cóế ề ế ầ  
s  can thi p c a Nhà n c(theoự ệ ủ ướ  
A.S)
*  Ricardo ti p  t c  lí  lu n  c aế ụ ậ ủ  
A.simth  và  phát  hi n  ra  nh ngệ ữ  
quy lu t kinh t  và tôn tr ng tậ ế ọ ự 
do kinh t .ế
- Tr ng phái tân c  đi n ti pườ ổ ể ế  
t c k  th a và tăng, tiêu bi u làụ ế ừ ể  
Leno Wlras và Marshall.
+ L.Walras (tr ng phái thành ườ
Lausanre- Thu  sĩ)ỵ
 -Lý  thuy t  v  giá  c :  chế ề ả ủ 
tr ng phân tích th  tr ng t  doươ ị ườ ự  
c nh tranh.ạ
 - Lý thuy t cân b ng m i t ngế ằ ọ ổ  
quát: ph n ánh s  phát tri n tả ự ể ư 
t ng “bàn tay vô hình” c a A.S.ưở ủ  
đó là tr ng thái c  b n c a c  baạ ơ ả ủ ả  
t  t ng: t  t ng hàng hoá, tư ưở ư ưở ư 
t ng  t  b n  và  t  t ng  laoưở ư ả ư ưở  
đ ng  nó đ c  th c hi nthôngộ ượ ự ệ  
qua dao đ ng t  phát c a c-c vàộ ự ủ  
giá c  hàng hóa trên th  tr ng.ả ị ườ
 +  A.  Marshall:  (tr ng  pháiườ  
Cambrige-anh)  lý  thuy t  cungế  
c u và giá c  cân b ng trên thầ ả ằ ị 
tr ng  t  do  c nh  tranh-)  tườ ự ạ ự 
đi u ti t -) giá c  là s  va ch mề ế ả ự ạ  
gi a...-) t o ra giá c .ữ ạ ả
* Ch  nghĩa t  do m i ti p t củ ự ớ ế ụ  
tăng lí lu n c a ch  nghĩa t  doậ ủ ủ ự  
cũ.  T  t ng  c  b n c a  chư ưở ơ ả ủ ủ 
nghĩa t  do m i đó là c  ch  thự ớ ơ ế ị 
tr ng có s  đi u ti t c a Nhàườ ự ề ế ủ  
n c  m t m c đ  nh t đ nh.ướ ở ộ ứ ộ ấ ị  
Kh u hi u c a t  t ng nhi uẩ ệ ủ ư ưở ề  
h n, Nhà n c can thi p ít h n.ơ ướ ệ ơ  
Lí thuy t kinh t  c a ch  nghĩaế ế ủ ủ  

t  do m i tăng m nh  c ng hoàự ớ ạ ở ộ  
liên  băng  Đ c  d i  hình  th cứ ướ ứ  
kinh  t  t p  th  xã  h i  ,  chế ậ ể ộ ủ 
nghĩa cá  nhân m i   Anh, chớ ở ủ 
nghĩa b o th  m i   M , chả ủ ớ ở ỹ ủ 
nghĩa gi i h n  áo ....  Đ c bi tớ ạ ở ặ ệ  

 Đ c “k t h p nguyên t c  tở ứ ế ợ ắ ự 
do v i nguyên t c cân b ng xãớ ắ ằ  
h i trên t p th ”ộ ậ ể
* Samuellson: (kinh t  hh tr ngế ườ  
phái  chính  ho t  đ ng).  Chạ ộ ủ 
tr ng tăng kinh t  ph i d a vàoươ ế ả ự  
c  hai  bàn  tay  là  c  ch  thả ơ ế ị 
tr ng và Nhà n c”đi u hànhườ ướ ề  
m t n n kinh t  không có c  cộ ề ế ả ổ 
ph n l n t p th  cũng nh  đ nhầ ẫ ậ ể ư ị  
v  tay b ng m t bàn tay)ỗ ằ ộ
=) CN t  do kinh t  ngày càngự ế  
đ c phát tri n qua nhi u năm,ượ ể ề  
nhi u th  h , nh ng tr ng pháiề ế ệ ữ ườ  
và có ý nghĩa tích c c nh  ngàyự ư  
nay.
=) ý nghĩa v i Vi t Nam ớ ệ
câu16  .Quan  đi m  c aể ủ  
Samnelson  v  vai  trò  c aề ủ  
huy ch t  bên ngoài  đ i  v iế ừ ố ớ  
s  tăng  tr ng   các  n cự ưở ở ướ  
đang phát tri n:ể
tr  l i.ả ờ
Theo  lí  thuy t  này,  đ  tăngế ể  
tr ng  kinh  t  nói  chung  c nưở ế ầ  
đ m b o b n y u t  là nhân l c,ả ả ố ế ố ự  
tài  nguyên t  nhiên,  c  c u tự ơ ấ ư 
b n và k  thu t.ả ỹ ậ
* v  nhân l c:ề ự
-   n c  nghèo, tu i  th  trungở ướ ổ ọ  
bình c a  ng i  dân th p(57-58ủ ườ ấ  
tu i ) do đó ph i ki m soát b nhổ ả ể ệ  
t t,  nâng cao s c kho  và ch tậ ứ ẻ ấ  
l ng  dinh  d ng  đ  h  làmượ ưỡ ể ọ  
vi c có năng su t cao h n-) ph iệ ấ ơ ả  
s  d ng  b nh  vi n,  h  th ngử ụ ệ ệ ệ ố  
b o v  s c kho .ả ệ ứ ẻ
-  S  ng i  mù ch  chi m 32-ố ườ ữ ế
52%. Đ u t  công tác xoá n nầ ư ạ  
mù ch , trang b  kĩ thu t m i choữ ị ậ ớ  
nông  nghi p,  công  nghi p,  đàoệ ệ  
t o nhân l c t i n c ngoài cácạ ự ạ ướ  
lao đ ng  nông thôn có năng su tộ ấ  
th p -) chuy n sang ch  nghĩa .ấ ể ủ
* V  t  nhiên thiên nhiên:ề ự
- Các n c nghèo th ng có đ tướ ườ ấ  
đai ch t h p, khoáng s n ít i soậ ẹ ả ỏ  

WWW.TAILIEUHOC.TK

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


v i s  dân đông tài nguyên quanớ ố  
tr ng nh t c a các n c này làọ ấ ủ ướ  
đ t nông nghi ep, vi c s  d ngấ ẹ ệ ử ụ  
đ t đai s  góp ph n làm tăng tàiấ ẽ ầ  
s n qu c dân. Do đó ph i có chả ố ả ế 
đ  đ t  đai,  phân bón,  canh tácộ ấ  
th c hi n t  h u hoá đ t đai đự ệ ư ữ ấ ể 
kích thích ch  tr i đ u t  v n vàủ ạ ầ ư ố  
kĩ thu t.ậ
* v  c  c u t  b n: mu n có tề ơ ấ ư ả ố ư 
b n ph i  tích lu  v n, nh ng ả ả ỹ ố ư ở 
n c nghèo ngu n s  d ng laoướ ồ ử ụ  
đ ng  th p, ch  đ m b o cho dânộ ấ ỉ ả ả  
c   m c s ng t i thi u, khôngư ở ứ ố ố ể  
có ti t ki m, do đó không có v nế ệ ố  
đ  đ u t  xây d ng, tăng c  c uể ầ ư ự ơ ấ  
h  t ng. Đ  có TB thì ph i vayạ ầ ể ả  
v n  n c  ngoài.  Hi n  nayTBố ướ ệ  
v i các n c v n còn đang r tớ ướ ẫ ấ  
nan gi i.  Phong trào gi i  phóngả ả  
dân t c là m i nghi ng i v i cácộ ố ạ ơ  
nhà đ u t  n c ngoài, trong khiầ ư ướ  
n c nghèo v n còn n  l n vàướ ẫ ợ ớ  
không có kh  năng tr  n  c  g cả ả ợ ả ố  
l n lãi.ẫ
* V  k  thu t:ề ỹ ậ
có  trình  đ  k  thu t  r t  kém,ộ ỹ ậ ấ  
nh ng có kh  năng b t ch c kĩư ả ắ ướ  
thu t và công ngh  c a các n cậ ệ ủ ướ  
đi  tr c.Đây là  con đ ng  r tướ ườ ấ  
hi u qu  đ  tăng kinh t .ệ ả ể ế
=) Chung quy l i các n c nghèoạ ướ  
v n v ng ph i  cái vòng lu nẫ ướ ả ẩ  
qu n c a s  nghèo kh .ẩ ủ ự ổ
                   Ti t ki mvàế ệ
                     đt  th pư ấ  
        
thu nh p                         t c đậ ố ộ  
tích
bqth p                         lu  v nấ ỹ ố  
th pấ

               Năng su tấ
                  Th pấ
Câu  17.Nhà  n c  đ c  đi mướ ặ ể  
ch  y u c a lí thuy t Keynes.ủ ế ủ ế
Keyres(1884-1946)  là  m t  nhàộ  
kinh  t  h c  ng i  anh.  Thànhế ọ ườ  
ph  n i ti nglà “lí thuy t chungố ổ ế ế  
v  vi c  làm năng su t  và  ti nề ệ ấ ề  

t ”  (1936)  đ c  đi m  ch  y uệ ặ ể ủ ế  
c a h c thuy t Keynes.ủ ọ ế
- K ch li t phê phán c/s kinh tị ệ ế 
c a  ch  nghĩa  b o  th .  Ôngủ ủ ả ủ  
không đ ng ý v i quan đi m c aồ ớ ể ủ  
tr ng phái “c  đi n và tân cườ ổ ể ổ 
đi n”  v  s  cân  b ng  kinh  tể ề ự ằ ế 
d a trên c  s  t  đi u ti t c aự ơ ở ự ề ế ủ  
th  tr ng.  Theo ông,  mu n cóị ườ ố  
cân  b ng  Nhà  n c  ph i  canằ ướ ả  
thi p vào kinh t .ệ ế
- V n đ  quan tr ng nh t, nguyấ ề ọ ấ  
hi m  nh t  là  kh i  l ng  th tể ấ ố ượ ấ  
nghi p và vi c làm. V  trí trungệ ệ ị  
tâm trong h c thuy t c a ông làọ ế ủ  
lí  thuy t  “vi c  làm”.  Trong  đóế ệ  
k  đ n lí thuy t kinh t  vĩ mô,ể ế ế ế  
v  h  th ng  đi u  ti t  c aề ệ ố ề ế ủ  
đ ng Nhà n c, ông bi u hi nườ ướ ể ệ  
l i  ích và là  công trình s  c aợ ư ủ  
ch  nghĩa  t  b n  đ ng  Nhàủ ư ả ườ  
n c.ướ
- Theo ông, vi c phân tích ph iệ ả  
b t ngu n t  nh ng t ng l ngắ ồ ừ ữ ổ ượ  
l n  đ  nghiên c u ml h  gi aớ ể ứ ệ ữ  
các  t ng  l ng  và  khuyênhổ ượ  
h ng  chuy n  bi n  c a  chúngướ ể ế ủ  
đ  tìm  ra  khuynh  h ng,  côngể ướ  
c  tác đ ng vào nh ng khuynhụ ộ ữ  
h ng  làm luôn  thay  đ i  t ngướ ổ ổ  
l ng.ượ
Mô hình kinh t  c a ông g m baế ủ ồ  
đ i l ng:ạ ượ
+ Đ i l ng xu t phát : khôngạ ượ ấ  
bi n  đ i  ho c  bi n  đ i  ch m.ế ổ ặ ế ổ ậ  
Đó là nh ng ngu nv/c tlsx, m cữ ồ ứ  
đ  trang  b  kĩ  thu t  ,  trình  độ ị ậ ộ 
chuyên môn hoá c a ch  nghĩa,ủ ủ  
c  c u c a ch  đ  xã h i .ơ ấ ủ ế ộ ộ
+ Đ i l ng kh  bi n đ c l p:ạ ượ ả ế ộ ậ  
là  nh ng  khuynh  h ng  tâm líữ ướ  
(ti t  ki m,  tiêu  dùng,  đ uế ệ ầ  
t ...)nhóm  này  là  c  s  ho tư ơ ở ạ  
đ ng  c a  mô hình,  là  đòn  b yộ ủ ả  
cho  s  h at  đ ng  c a  các  tự ọ ộ ủ ổ 
ch c kinh t .ứ ế
+Đ i  l ng  kh  bi n  phạ ượ ả ế ụ 
thu c : c  th  hoá tình tr ng c aộ ụ ể ạ ủ  
n n kinh t  (s  l ng qu c gia,ề ế ố ượ ố  
thu nh p qu c dân)-) R=C+Sậ ố
          Q= C+I        =) I=S
          R=Q

-  Lí  thuy t  c a  Keynsđánh  giáế ủ  
cao vai trò c a tiêu dùng và traoủ  
đ ,  coi tác d ng và trao đ i  làổ ụ ổ  
nhi m v  s  m t mà nhà kinh tệ ụ ố ộ ế 
h c  ph i  gi i  quy t.  Theoọ ả ả ế  
ông,cùng  v i  s  tăng  lên  c aớ ự ủ  
vi c làm thì cũng có s  tăng lênệ ự  
c a thu nh p và do đó có s  tăngủ ậ ự  
lên c a tiêu dùngvà do áo c u cóủ ầ  
hi u  qu  gi m  xu ng.đây  làệ ả ả ố  
nguyên  nhân  gây  ra  kh ngủ  
ho ng, th t  nghi p,trì  tr  trongả ấ ệ ệ  
n n kinh t  t  b n ch  nghĩa. Vìề ế ư ả ủ  
th  đ  đ y m nh s n xu t b oế ể ẩ ạ ả ấ ả  
đ m cân đ i cung c u thì ph iả ố ầ ả  
nâng c u tác d ng lên, tìm bi nầ ụ ệ  
pháp kích thích c u có hi u quầ ệ ả 
chính vì th  lí thuy t c a Keynesế ế ủ  
còn đ c g i là  lí  thuy t trongượ ọ ế  
c u.ầ
-  Tuy nhiên ph ng pháp lu nươ ậ  
c a Keynes là siêu hình, ông choủ  
r nglí thuy t này đúng v i m iằ ế ớ ọ  
ch  đ  xã h i.ế ộ ộ
* Lí thuy t v  s  can thi p c aế ề ự ệ ủ  
Nhà  n c  vào  kinh  t  c aướ ế ủ  
Keyns.
- Đ u t  Nhà n c. S  tăng giáầ ư ướ ự  
c a  Nhà  n c  vào  kinh  t  sủ ướ ế ẽ 
làm tăng  đ u  t  t  nhân  cũngầ ư ư  
nh  tăng  tiêu  dùng  c a  Nhàư ủ  
n c lên. Vì v y làm cho c n cóướ ậ ầ  
hi u  qu  ti n  sát  v i  đ ngệ ả ế ớ ườ  
bi n đ i c a thu nh p. Nh  v yế ổ ủ ậ ờ ậ  
mà tăng C, tăng Y ch ng kh ngố ủ  
ho ng và th t nghi p.ả ấ ệ
- S  d ng h  th ng tài chính ử ụ ệ ố
- Tín d ng và l u thông ti n t .ụ ư ề ệ
+  Kích  thích  lòng  tin,  tính  l cạ  
quan và tích c c đ u t  c a nhàự ầ ư ủ  
kinh  doanh.  L m  phát  là  bi nạ ệ  
pháp h u hi u đ  kích thích thữ ệ ể ị 
tr ng  mà  không  gây  ra  nguyườ  
hi m(có ki m soát) dd  tăng giáể ể ể  
c .ả
+ Đ  bù đ p thi u h t ngân sáchể ắ ế ụ  
Nhà n c-) ch  tr ng in thêmướ ủ ươ  
ti nđ  c p  phát  cho ngân sáchề ể ấ  
ho t đ ng, m  r ng đ u t  Nhàạ ộ ở ộ ầ ư  
n c và đ m b o chi tiêu cho cướ ả ả ổ 
ph n.ầ
+ S  d ng công c  thu  đ  đi uử ụ ụ ế ể ề  
ti t  n n kinh t  :  tăng thu  đế ề ế ế ể 

đi u ti t b t m t ph n ti t ki mề ế ớ ộ ầ ế ệ  
t  thu nh p c a ng i lao đ ng ,ừ ậ ủ ườ ộ  
đ a vào ngân sách đ  Nhà n cư ể ướ  
m  rông đ u t , gi m thu  v iở ầ ư ả ế ớ  
nhà đ u t  đ  tăng đ u t .ầ ư ể ầ ư
- T o vi c làm, m  nhi u hìnhạ ệ ở ề  
th c đ u t  đ  gi i quy t vi cứ ầ ư ể ả ế ệ  
làm, tăng thu nh p, ch ng kh ngậ ố ủ  
ho ng, có th  v i ngh  ăn bámả ể ớ ề  
nh  s n xu t vũ khí, ch y đuaư ả ấ ạ  
vũ trang.
-  Khuy n  khích  tiêu  dùng,ế  
khuyên  khích  tiêu  dùngcá  nhân 
đ i v inhà t  s n, t ng l p giàuố ớ ư ả ầ ớ  
có và ng i nghèo.ườ
Câu  18.  C  ch  th  tr ngơ ế ị ườ  
đ c Samuelson đ  c p trongượ ề ậ  
lí thuy t v  n n kinh t  h nế ề ề ế ỗ  
h p.ợ
Tr  l i.ả ờ
-  C  ch  t p  th  là  m t  hìnhơ ế ậ ể ộ  
th c t  ch c kinh t , trong đó cáứ ổ ứ ế  
nhân ng i tiêu dùng và các nhàườ  
kinh  doanh  tác  đ ng  l n  nhauộ ẫ  
qua  th  tr ngđ  xác đ nh  v nị ườ ể ị ấ  
đ  trung tâmc a t  ch c kinh tề ủ ổ ứ ế 
là: s n xu t cái gì? s n xu t nhả ấ ả ấ ư 
th  nào? s n xu t cho ai?ế ả ấ
C  ch  t p  th  không ph i  làơ ế ậ ể ả  
m t s  h n đ n mà là m t tr tộ ự ỗ ộ ộ ậ  
t  kinh t .ự ế
-  T p  th  là  m t  quá trình màậ ể ộ  
trong  đó  ng i  mua  và  ng iườ ườ  
bán m t th  hàng hoá tác đ ngộ ứ ộ  
qua l i l n nhau đ  xác đ nh giáạ ẫ ể ị  
c  và s  l ng hàng hoá.ả ố ượ
- Hàng hoá bao g m: Hàng tiêuồ  
dùng, d ch v  và y u t  s n xu tị ụ ế ố ả ấ  
nh  đ t đai, lao đ ng , TB t  đóư ấ ộ ừ  
hình thành nênt p th  hàng tiêuậ ể  
dùng và t p th  các y u t  s nậ ể ế ố ả  
xu t.ấ
- Trong c  ch  th  tr ng có m tơ ế ị ườ ộ  
h  th ng t  t o  ra s  cân đ iệ ố ự ạ ự ố  
gi a  giá  c  và  s n  xu t.  N uữ ả ả ấ ế  
m t  lo i  hàng  hoá  có  nhi uộ ạ ề  
ng i mua thì ng i bán x  tăngườ ườ ẽ  
giá đ  ph ng pháp m t l ngể ươ ộ ượ  
cung  h n  ch ,  giá  c  tăng  sạ ế ả ẽ 
thúc đ y ng i s n xu t làm raẩ ườ ả ấ  
nhi u  hàng  hoá  h n,  có  khiề ơ  
nhi u  hàng  ng i  bán  l i  hề ườ ạ ạ 

giá-) s  ng i mua hàng l i tăngố ườ ạ  
lên và c  ti p t c nh  v y.ứ ế ụ ư ậ
- Nói đ n c  ch  th  tr ng làế ơ ế ị ườ  
ph i nói đ ncung c u hàng hoá.ả ế ầ  
Đó  là  cung  c u  c a  hai  l cầ ủ ự  
l ng ng i bán và ng i muaượ ườ ườ  
trên  th  tr ng.  S  bi n  đ ngị ườ ự ế ộ  
c a giá c  đã làm cho tr ng tháiủ ả ạ  
c a cung c n th ng xuyên bi nủ ầ ườ ế  
đ i và đó cũng chính là n i dungổ ộ  
quy lu t c-c hàng hoá.ậ
- Trong n n kinh t  t p th , l iề ế ậ ể ợ  
nhu n là đ ng l c chi ph i ho tậ ộ ự ố ạ  
đ ng c a ng i kinh doanh. Hộ ủ ườ ệ 
th ng th  tr ng luôn ph i dùngố ị ườ ả  
lãi, l  đ  quan đi m ba v n đ :ỗ ể ể ấ ề  
cái già, th  nào, cho ai.ế
-  Kinh  t  t p  th  ph i  đ cế ậ ể ả ượ  
ho t  đ ng  trong  môi  tr ngạ ộ ườ  
c nh tranh do các quy lu t kinhạ ậ  
t  khách quan chi ph i.ế ố
-  T p  th  đ c  chia  làm  haiậ ể ượ  
ph nầ
* T p th  hàng hoá và d ch vậ ể ị ụ 
(t p th  đ u ra)ậ ể ầ
* T p th  y u t  s n xu t (t pậ ể ế ố ả ấ ậ  
th  đ u vào)ể ầ
+ Trên t p  th  đ u vào: doanhậ ể ầ  
nghi p  là  s c  c u,  c n  c aệ ứ ầ ầ ủ  
doanh nghi p v  các y u t  s nệ ề ế ố ả  
xu t đ c tuân theo nguyên t cấ ượ ắ  
ích l i  gi i h n, h  gia đình làợ ớ ạ ộ  
s c cung, c u v  hàng hoá tiêuứ ầ ề  
dùng và d ch v  c a h  gia đìnhị ụ ủ ộ  
cũng tuân theo nguyên t c ích l iắ ợ  
gi i h n.ớ ạ
-  Đ ng ti n  v n đ ngtheo quyồ ề ậ ộ  
trình vòng tròn khép kín.
V i c  ch  v n đ ng nh  v yớ ơ ế ậ ộ ư ậ  
c a t p th , khi di n ra s  bi nủ ậ ể ễ ự ế  
đ i. Vì v y n n kinh t  s  đ tổ ậ ề ế ẽ ạ  
đ c m t s  cân đ i chung. Sượ ộ ự ố ự 
tăngdi n ra nh p nhàng trôi ch y.ễ ị ả
- C  ch  th  tr ng làm cho n nơ ế ị ườ ề  
kinh  t  ho t  đ ng  năng  đ ng,ế ạ ộ ộ  
thúc  đ y  l c  l ng  s n  xu tẩ ự ượ ả ấ  
tăng  nhanh  chóng,  t o  nhi uạ ề  
hàng hoá và d ch v , tăng vi cị ụ ệ  
làm,  đáp  ng  đ y  đ  h n  nhuứ ầ ủ ơ  
c u v/cầ
Tuy  nhiên  c  ch  th  tr ngơ ế ị ườ  
không kh c  ph c  đ c  khuy tắ ụ ượ ế  
t t v n có c a nó: không nhi uậ ố ủ ề  

th t  b i  th  tr ng,  t  n n,ấ ạ ị ườ ệ ạ  
ph ng  pháp  thu  nh pkhôngươ ậ  
đ u.ề
=) Do đó ph i k t h p “B  túcả ế ợ ổ  
văn  hoá”và  “b  túc  hàng  hoá”ổ  
nh  thu  khoá, chi tiêu và lu t lư ế ậ ệ 
c a cp.ủ
* Trong s  tăng c a kinh t  h cự ủ ế ọ  
TS, tr ng phái nh n m nh cườ ấ ạ ơ 
ch  t p th  là:ế ậ ể
-  Tr ng phái c  đi n:  nguyênườ ổ ể  
lý”b  túc văn hoá” c a A.Smith.ổ ủ
- Tr ng phái tân c  đi n:ườ ổ ể
 + Marshall: lí  thuy t cung c uế ầ  
và giá c  cân b ng.ả ằ
+  Walras:  lí  thuy t  v  s  cânế ề ự  
b ng t ng quát.ằ ổ
-  Tr ng phái  t  do m i:  đ ênườ ự ớ ỉ  
hình là  n n kinh t  t p  th  xãề ế ậ ể  
h i  công hoà liên băng Đ c.ộ ở ứ
- Samuelson: coi tr ng c  kinh tọ ả ế 
t p th  và Nhà n c.ậ ể ướ
Câu  19.  Đ c  đi m  c a  chặ ể ủ ủ 
nghĩa t  do m i.ự ớ
Tr  l i.ả ờ
-  S  ra  đ i:  t  nh ng năm 30ự ờ ừ ữ  
c a th  k  XX tr  v  tr c  làủ ế ỉ ở ề ướ  
th i kì c a ch  nghĩa t  do cũ.ờ ủ ủ ự  
V i s  phát tri nc a ch  nghĩaớ ự ể ủ ủ  
t  b n đ ng Nhà n c và sư ả ườ ướ ự 
xu t hi n c a lí thuy t Keynes,ấ ệ ủ ế  
l n đ u tiên tr ng phái kinh tầ ầ ườ ế 
t  do m t đ a v  th ng tr . Cu cự ấ ị ị ố ị ộ  
kh ng  ho ng  kinh  t  th iủ ả ế ờ  
gian(29-33)  càng  làm tan  rã  tư 
t ng  c a  tr ng  phái  t  doưở ủ ườ ự  
kinh  t .  Thêm  vào  đó  nh ngế ữ  
thành t u qu n lí kinh t  theo kétự ả ế  
h p  c a  các  n c  xã  h i  chợ ủ ướ ộ ủ 
nghĩa càng tác dd ng m nh mộ ạ ẽ 
t i  t  t ng  t  do  tr c  b iớ ư ưở ự ướ ố  
c nh đó, các nhà kinh t  h c tsả ế ọ  
ph i đ i l i  h  th ng lí thuy tả ổ ạ ệ ố ế  
t  do kinh t  cho thích h p v iự ế ợ ớ  
tình hình m i-) ch  nghĩa t  doớ ủ ự  
m i xu t hi n.ớ ấ ệ
-  Ch  nghĩa  t  do m i là  m tủ ự ớ ộ  
trong nh ng trào l u t  t ng tữ ư ư ưở ư 
s n hi n đ i. H  mu n áp d ngả ệ ạ ọ ố ụ  
và k t h p t t c  các quan đi mế ợ ấ ả ể  
cũng nh  ph ng pháp lu n c aư ươ ậ ủ  
tr ng  phái  t  do  cũ,  tr ngườ ự ườ  
phái  tr ng th ng  m i,  tr ngọ ươ ớ ườ  
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phái  Keyns  thành  m t  h  tộ ệ ư 
t ng m i đi u ti t n n kinh tưở ớ ề ế ề ế 
t  b n ch  nghĩa .ư ả ủ
-  T   t ng  c  b n  c a  chư ưở ơ ả ủ ủ 
nghĩa  t  do  m i  là  c  ch  thự ớ ơ ế ị 
tr ng có s  đi u ti t c a Nhàườ ự ề ế ủ  
n c  m t m c đ  nh t đ nh.ướ ở ộ ứ ộ ấ ị  
Kh u hi u c a h  là th  tr ngẩ ệ ủ ọ ị ườ  
nhi u h n, nhà n c can thi p ítề ơ ướ ệ  
h n   h  đ c  bi t  nh n  m nhơ ọ ặ ệ ấ ạ  
y u  t  tâm lí  c a  các  cá  nhânế ố ủ  
qđs n xu t và tiêu dùng.ả ấ
* H c thuy t v  n n kinh t  t pọ ế ề ề ế ậ  
th  xã h i  công hoà liên băngể ộ ở  
Đ c:ứ
- Theo các nhà kinh t  h c côngế ọ  
hoà liên băng Đ c, n n kinh tứ ề ế 
t p th  xã h i không ph i là sậ ể ộ ả ự 
k t h p gi a n n kinh t  t p thế ợ ữ ề ế ậ ể 
h at đ ng theo ph ng th c cũọ ộ ươ ứ  
c a ch  nghĩa t  b n tr c đâyủ ủ ư ả ướ  
và n n kinh t  xã h i ch  nghĩaề ế ộ ủ  
có  k  ho ch  thành  m t  thế ạ ộ ể 
th ng nh t.  Nó là  n n  kinh tố ấ ề ế 
t p th  , theo nh  cách di n đ tậ ể ư ễ ạ  
c a  Muller-  ArmacK  th  hi nủ ể ệ  
m t ch  d  có m c tiêu  “k tộ ế ộ ụ ế  
h p nguyên t c t  do v i nguyênợ ắ ự ớ  
t c  công  b ng  xã  h i  trên  thắ ằ ộ ị 
tr ng”ườ
 Nguyên t c t  do và nguyên t cắ ự ắ  
công b ng xã h i đ c k t h pằ ộ ượ ế ợ  
m t cách ch t ch  trong khuônộ ặ ẽ  
kh  m c tiêu c a  n n kinh tổ ụ ủ ề ế 
t p  th  xã  h i.  M c  tiêu  thậ ể ộ ụ ể 
hi n   ch ,  m t  m t  khuy nệ ở ỗ ộ ặ ế  
khích và đ ng viên nh ng đ ngộ ữ ộ  
l c do sáng ki n cá nhân đ  đ mự ế ể ả  
b o l i ích c a n n kinh t , m tả ợ ủ ề ế ặ  
khác nó c  g ng lo i tr  nh ngố ắ ạ ừ ữ  
hi n  t ng  tiêu  c c  khi  đi uệ ượ ự ề  
ki n  cho  phép,  v n  d ng  sệ ậ ụ ự 
nghèo kh  c a m t s  t ng l pổ ủ ộ ố ầ ớ  
dân c , l m phát, th t nghi p.ư ạ ấ ệ
- Sáu tiêu chu n c a kinh t  t pẩ ủ ế ậ  
th  xã h i.ể ộ
+ Đ m b o quy n t  do cá nhân.ả ả ề ự
+ Đ m b o công b ng xã h iả ả ằ ộ
+ Có c  s  kinh doanh theo chuơ ở  
kì.
+  X  d ng c  s  tăng tr ngử ụ ơ ỏ ưở  
nh m t o  ra khuôn kh  p/y vàằ ạ ổ  
k t  c u h  t ng c n thi t  đ iế ấ ạ ầ ầ ế ố  

v i quá trình phát tri n kinh tớ ể ế 
liên t c.ụ
+ Th c hi n c  s  c  c u thíchự ệ ơ ở ơ ấ  
h p.ợ
+ Đ m b o tính t ng h p c aả ả ươ ợ ủ  
t p th .ậ ể
-C nh tranh: c nh tranh có hi uạ ạ ệ  
qu  đ c  coi  là  m t  y u  tả ượ ộ ế ố 
trung  tâm  và  không  th  thi uể ế  
đ c trong h  th ng kinh t  t pượ ệ ố ế ậ  
th  xã h i  Đ c. Không có nóể ộ ở ứ  
thì không có n n kinh t  t p thề ế ậ ể 
xã h i. C nh tranh có hi u quộ ạ ệ ả 
v i t  cách là m t quá trình di nớ ư ộ ễ  
bi n  c a t p th ,  đòi  h i  ph iế ủ ậ ể ỏ ả  
có s  b o h  và h  tr  c a cự ả ộ ỗ ợ ủ ổ 
ph n . Đ  duy trì c nh tranh cóầ ể ạ  
hi u qu  c n tôn tr ng quy n tệ ả ầ ọ ề ự 
do c a các xí ngh êp trong c nhủ ị ạ  
tranh  các  xí  nghi p  có  c  h iệ ơ ộ  
thành công, và có th  g p r i do.ể ặ ủ
 Ch c năng c a c nh tranhứ ủ ạ
+ S  d ng ngu n tài nguyên m tử ụ ồ ộ  
cách t i u.ố ư
+ Khuy n khích ti n b  kinh tế ế ộ ế
+ Phân ph i TN.ố
+ Tho  mãn nhu c u  ng i tiêuả ầ ườ  
dùng .
+ Đ m b o tính linh ho t c a sả ả ạ ủ ự 
đi u ch nh.ề ỉ
+  Th c  hi n  ki m  soát  s cự ệ ể ứ  
m nh kinh t  và ch  th .ạ ế ủ ể
+  Đ m  b o  quy n  t  do  l aả ả ề ự ự  
ch n và ho t đ ng cá nhân.ọ ạ ộ
Tuy nhiên có nh ng nhân t  đeữ ố  
do  c nh tranh, nh ng nhân tạ ạ ữ ố 
này có th  do Nhà n c “gây ra”ể ướ  
có th  do t  nhân gây ra. Vì v yể ư ậ  
c n có bi n pháp b o v  c nhầ ệ ả ệ ạ  
tranh.
- Y u t  xã h i: Nhân dân v/đ xãế ố ộ  
h i  nh m  nâng  cao  m c  s ngộ ằ ứ ố  
c a các nhóm dân c  có m c thuủ ư ứ  
nh p  th p  nh t,  đ ng  th iậ ấ ấ ồ ờ  
b ov  t t  c  các thành viên xãả ệ ấ ả  
h i, kh c ph c nh ng khó khănộ ắ ụ ữ  
v  kinh t  và đau kh  v  xã h iề ế ổ ề ộ  
do g p ph i nh ng r i ro trongặ ả ữ ủ  
cu c s ng.ộ ố
 Do đó ph i nâng cao m c tăngả ứ  
tr ng kinh t , ph ng pháp thuưở ế ươ  
nh p  công  b ng,  xây  d ng  hậ ằ ự ệ 
th ng b o hi m xã h i nh  b oố ả ể ộ ư ả  

hi m th t nghi p, tu i th ... xâyể ấ ệ ổ ọ  
d ng ch  đ  phúc l i xã h i đ cự ế ộ ợ ộ ặ  
bi t là ch  đ  tr  c p xã h i choệ ế ộ ợ ấ ộ  
ng i nghèo đói , cô đ n khôngườ ơ  
n i n ng t a .ơ ươ ự
- Vai trò c a c  ph n: đ c xâyủ ổ ầ ượ  
d ng  trên  c  s  sáng  ki n  cáự ơ ở ế  
nhân và s c c nh tranh có hi uứ ạ ệ  
qu . S  can thi p c a Nhà n cả ự ệ ủ ướ  
ch  c n thi t  nh ng n i c nhỉ ầ ế ở ữ ơ ạ  
tranh  không  có  hi u  qu  vàệ ả  
nh ng n i có ch c năng b o vữ ơ ứ ả ệ 
c nh tranh nh m kích thích cácạ ằ  
nguyên t c  c  b n c a kinh tắ ơ ả ủ ế 
t p th  xã h i mà không th  traoậ ể ộ ể  
vào tay t  nhân.  Nhà n c  chư ướ ỉ 
can thi p khi c nt hi t v i m cệ ầ ế ớ ứ  
đ  h p  lí  và  theo  nguyên  t cộ ợ ắ  
“t ng h p v i th  tr ng”ươ ợ ớ ị ườ
câu 20 Lý thuy t ích l i  gi iế ợ ớ  
h n c a tr ng phái áo.ạ ủ ườ
tr  l i.ả ờ
-  Ti n  b i  là  Herman.  Gossonề ố  
(ng i Đ c) đã đ a ra t  t ngườ ứ ư ư ưở  
v  ích l i gi i h n và quy lu tề ợ ớ ạ ậ  
nhu c u.  Sau đó ng iMengen,ầ ườ  
Bawerk, Wiser tăng ti p. ế
- Theo h  l i ích là đ c tính cọ ợ ặ ụ 
th  c a  v t,  có  th  tho  mãnể ủ ậ ể ả  
nhu c u nào đó c a con ng i cóầ ủ ườ  
ích l i khách quan và ích l i chợ ợ ủ 
quan, ích l i  c  th  và ích l iợ ụ ể ợ  
trìu t ng.ượ
- Theo đà tăng lên c a nhu c u ,ủ ầ  
ích l i  có xu h ng gi m d n.ợ ướ ả ầ  
Gossen  cho  r ng  cùng  v i  sằ ớ ự 
tăng lên c a  v t,  đ  tho  mãnủ ậ ể ả  
nhu c u, “m c đ  bão hoà tăngầ ứ ộ  
lên còn m c đ  c p thi t gi mứ ộ ấ ế ả  
xu ng” do v y v t sau đ  thoố ậ ậ ể ả 
mãn nhu c u s  có ích l i  nhầ ẽ ợ ỏ 
h n v t  tr c  đó.  V i  m t sơ ậ ướ ớ ộ ố 
l ng  v t  ph m nh t  đ nh  thìượ ậ ẩ ấ ị  
v t  ph m  cu i  cùng  là  “v tậ ẩ ố ậ  
ph m gi i h n” ích l i  c a nóẩ ớ ạ ợ ủ  
g i là “ích l i gi i h n” Nó quyọ ợ ớ ạ  
đ nh l i ích chung c a t t c  cácị ợ ủ ấ ả  
v t khác.ậ
VD: 4 thùng n c (SGK)ướ
* T  t ng gi i h n c a tr ngư ưở ớ ạ ủ ườ  
phái Aó đã đ c kinh t  h c TSượ ế ọ  
hi n đ i k  th a và tăng.ệ ạ ế ừ

+ H c thuy t gi i h n  M : líọ ế ớ ạ ở ỹ  
thuy t  năng  su tlao  đ ng  chế ấ ộ ủ 
nghĩagi m  sút  do  v y,  ng iả ậ ườ  
công nhân đ c thuê sau cùng làượ  
“ng i công nhân gi i h n” s nườ ớ ạ ả  
ph m c a h  là “s n ph m gi iẩ ủ ọ ả ẩ ớ  
h n” năng su t c a h  là “năngạ ấ ủ ọ  
su t gi i h n” nó quy đ nh năngấ ớ ạ ị  
su t  c a  t t  c  các  công nhânấ ủ ấ ả  
khác.
+  H c  thuy t  Keyns,  khuynhọ ế  
h ng tiêu dùng và ti t ki m.ướ ế ệ
 Trong xã h i có khuynh h ngộ ướ  
tiêu dùng gi i h n đó là khuynhớ ạ  
h ng cá  nhân phân chia ph nướ ầ  
thu nh p tăng thêm cho tiêu dùngậ  
theo t  l  gi m d n. Cũng v iỷ ệ ả ầ ớ  
s  tăng  thêm c a  thu  nh p  thìự ủ ậ  
tiêu  dùng  cũng  tăng  lên  nh ngư  
v i  t c  đ  ch m h n  vì  ph nơ ố ộ ậ ơ ầ  
thu  nh p  tăng  thêm  đem  phânậ  
chia cho tiêu dùng và ti t ki m.ế ệ
T  s  tăng c a thu nh p“ tiêuừ ự ủ ậ  
dùng gi i h n có xu h ng gi mớ ạ ướ ả  
d n  và  ti t  ki m  gi i  h n  cóầ ế ệ ớ ạ  
khuynh  h ngtăng  lên.  Vì  v yướ ậ  
s  thi u h t c u tiêu dùng là xuự ế ụ ầ  
h ng vĩnh  vi n  c a  m i  n nưố ễ ủ ọ ề  
s n xu t. C u gi i h n đó chínhả ấ ỗ ớ ạ  
là nguyên nhân gây ra trì tr , th tệ ấ  
nghi p.ệ
-  Là  v n  đ  m i  n n  kinh  tấ ề ọ ề ế 
ph i quan tâm gi i quy t.ả ả ế
+ Tr ng phái  chính hi n  đ i:ườ ệ ạ  
Samuelson  v i  lí  thuy t  “gi iớ ế ớ  
h n kh  năng s n xu t” do tínhạ ả ả ấ  
ch t  h n  ch  c a  toàn  b  tàiấ ạ ế ủ ộ  
nguyên có th  s n xu t ra hàngể ả ấ  
hóa, bu c xã h i ch  đ c s  l aộ ộ ỉ ượ ự ự  
ch n  trong  s  hàng  hoá  t ngọ ố ươ  
đ i  khan hi m. T  đó m i n nố ế ừ ọ ề  
s n xu t  ả ấ Σd h t tài nguyên vàoế  
s n xu t m t m t hàng thì luônả ấ ộ ặ  
luôn ph i b  m t cái gì đó c aả ỏ ộ ủ  
m t  m t  hàng  khác.  Gi i  h nộ ặ ớ ạ  
kh  năng s n xu t bi u th  sả ả ấ ể ị ự 
l a  ch n mà xã h i  có th  có.ự ọ ộ ể  
T  s  phân tích trên các nhà kinhừ ự  
t  h c đ a ra quan đi m v  hi uế ọ ư ể ề ệ  
qu  s  d ng  tài  nguyên.  Theoả ử ụ  
h , m t n n kinh t  có hi u quọ ộ ề ế ệ ả 
n m trên  đ ng  gi i  h n  khằ ườ ớ ạ ả 
năng s n xu t.ả ấ

- Trong đ ng gi i  h n :  thiênườ ớ ạ  
nhiên ch a s  d ng h t.ư ử ụ ế
-  Ngoài đ ng gi i  h n  khôngườ ớ ạ  
ph  thu c.ụ ộ
Câu 21. Lí thuy t c a Keynesế ủ  
m t m t là s  k   t c nh ngộ ặ ự ế ụ ữ  
đi m c a tr ng phái tân cể ủ ườ ổ 
đi n.  M t khác l i  th  hi nể ặ ạ ể ệ  
nh  s  đ i  l p  v i  tr ngư ự ố ậ ớ ườ  
phái này. D a vào h c thuy tự ọ ế  
c a tr ng phái này khác v iủ ườ ớ  
tr ng phái Keynes đ  ch ngườ ể ứ  
minh.
Tr  l i.ả ờ
*  H c  thuy t  c a  tr ng  pháiọ ế ủ ườ  
tân c  đi n ra đ i cu i th  kổ ể ờ ố ế ỷ 
XIX đ u th  k  XX, khi có sầ ế ỉ ự 
chuy n bi n  m nh m  t  chể ế ạ ẽ ừ ủ 
nghĩa  t  b n  t  do  c nh tranhư ả ự ạ  
sang ch  nghĩa  t  b n  đ ng.ủ ư ả ườ  
H c thuy t c a Keyynesra đ iọ ế ủ ườ  
sau vào kho ng nh ng năm 30ả ữ  
c a th  k  XX nh ng đã có sủ ế ỉ ữ ự 
k  t c  tăng  h c  thuy t  c aế ụ ọ ế ủ  
tr ng phái tân c  đi n đi u đóườ ổ ể ề  
th  hi n:ể ệ
- Tr ng phái tân c  đi n d aườ ổ ể ự  
vào tâm lí ch  quan đ  gi i thíchủ ể ả  
các hi n t ng và quá trình tâmệ ượ  
lí.  Xã h i  còn ph i  nghiên c uộ ả ứ  
c a Keynes cũng d a vào tâm líủ ự  
ch  quan c a xã h i nh  khuynhủ ủ ộ ư  
h ng tiêu dùng, khuynh h ngướ ướ  
ti t ki m, nh  đòn b y c a n nế ệ ư ả ủ ề  
kinh t .ế
 S  dĩ có s  k  th a nh  v y làở ự ế ừ ư ậ  
do tr ng phái tân c  đi n đườ ổ ể ẫ 
d a vào tính ch t khan hi m c aự ấ ế ủ  
s n  ph m  kinh  t ,  khi  đó  sả ẩ ế ố 
l ng c a  nó có gi i  h n,  khiượ ủ ớ ạ  
hàng  hóa  khan  hi m  thì  ng iế ườ  
tiêu dùng hàng hoá đó càng cao.
-  Còn  h c  thuy t  Keynes cũngọ ế  
d a vào các khuynh h ng kíchự ướ  
c u  tăng  lên  cũng  d a  trên  sầ ự ự 
tăng  tiêu  dùng,  gi m ti t  ki mả ế ệ  
c a  ng i  dân,  làm  thu  nh pủ ườ ậ  
gi m.ả
- Tr ng phái tân c  đi n đ a raườ ổ ể ư  
lí lu n”ích l i c a gi i h n” c aậ ợ ủ ớ ạ ủ  
tr ng  phái  áo  cho  r ng  cùngườ ằ  
v i  đã  tăng  lên  c a  v t  ph mớ ủ ậ ẩ  
tho  mãn nhu c u, m c đ  bãoả ầ ứ ộ  

hoà tăng lên, m c đ  c p thi tứ ộ ấ ế  
c a nhu c u gi m xu ng, ích l iủ ầ ả ố ợ  
gi i h n là ích l i c a v t ph mớ ạ ợ ủ ậ ẩ  
cu i cùng đ a ra tho  mãn nhuố ư ả  
c u.ầ
 Nó là ích l i nh  nh t và quy tợ ỏ ấ ế  
đ nh ích l i  c a t t  c  các v tị ợ ủ ấ ả ậ  
khác. Keynes đã đ a ra các ph mư ạ  
trù v  khuynh h ng ti t  ki mề ướ ế ệ  
gi m làm cho hi u qu  gi i h nả ệ ả ớ ạ  
c a  t  b n  gi m,  c u  v  tiêuủ ư ả ả ầ ề  
dùng  gi m=)  gây  ra  kh ngả ủ  
ho ng thu  nh p...ả ậ
- S n ph m ph ng pháp phânả ẩ ươ  
tích toán h c, mô hình, đ  thọ ồ ị
** Tân c  đi nổ ể
+ d a vào tâm lí cá bi t ự ệ
+  ng  h  t  do  c nh  tranh,ủ ộ ự ạ  
ch ng l i s  can thi p c a Nhàố ạ ự ệ ủ  
n c vào kinh t , c  ch  t p thướ ế ơ ế ậ ể 
t  phát s  đ m b o công b ng c-ự ẽ ả ả ằ
c 
+  Kinh  t  tăng  bình  th ng,ế ườ  
không  th a  nh n  kh ng ho ngừ ậ ủ ả  
kinh t , th t nghi p.ế ấ ệ

** Keynes.
+ D a vào tâm lí xã h i.ự ộ
+ Nhà n c ph i can thi p vàoướ ả ệ  
kinh t , s  công b ng c-c đ cế ự ằ ượ  
th c hi n nh  các c  s  ti n t ,ự ệ ờ ơ ở ề ệ  
đ u t  c a Nhà n c.ầ ư ủ ướ
+  V n đ  tr ng  tâm là  kh ngấ ề ọ ủ  
ho ng kinh t  và vi c làm.ả ế ệ
câu22.  Phân  tíchđ c  đi m,ặ ể  
ph ng pháp lu n c a tr ngươ ậ ủ ườ  
phái  tân  c  đi n  đ  làm  rõổ ể ể  
tr ng phái này v a c  đi nườ ừ ổ ể  
chung  l i  v a  có  đ c  đi mạ ừ ặ ể  
khác bi t so v i các quan đi mệ ớ ể  
c a tr ng phái kinh t  CTTSủ ườ ế  
c  đi n  Anh.ổ ể ở
Tr  l i.ả ờ
*Đ c  đi m,  ph ng pháp lu nặ ể ươ ậ  
c a tr ng phái tân c  đi n:ủ ườ ổ ể
- Cu i th  k  XIX, đ u th  kố ế ỷ ầ ế ỉ 
XX, ch  nghĩa t  do c nh tranhủ ự ạ  
có s  đ i  bi n m nh m  sangự ổ ế ạ ẽ  
ch  nghĩa  t  b n  đ ng,  cùngủ ư ả ườ  
v i  s  ra  đ i  c a  khoa  h cớ ự ờ ủ ọ  
Marx, phái  kinh t  chính tr  tế ị ư 
s n  c  đi n t  ra  y u th  khiả ổ ể ỏ ế ế  
b o v  ch  ngĩa t  b n- Tr cả ệ ủ ư ả ướ  
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b i c nh đó tr ng phái tân cố ả ườ ổ 
đi n ra đ i.ể ờ
- Tr ng phái tân c  đi n d aườ ổ ể ự  
vào tâm lí ch  quan đ  gi i thíchủ ể ả  
các hi n t ng và quá trình kinhệ ượ  
t  -xã h i, v n d ng đ a ra  líế ộ ậ ụ ư  
thuy t quan h  s n xu t và giáế ệ ả ấ  
c  hàng hoá trên th  tr ng do c-ả ị ườ
c quy t đ nh.ế ị
- áp d ng ph ng pháp phân tíchụ ươ  
vi mô: đi vào nghiên c u hành viứ  
c a ng i tiêu dùng, c a các xíủ ườ ủ  
nghi p. Xem xét ng i tiêu dùngệ ườ  
làm sao đ  v i só thu nh p nhể ớ ậ ư 
v y s  thu đ c nhi u hàng hoáậ ẽ ượ ề  
nh t,  còn  các  xí  nghi p  kinhấ ệ  
doanh làm  th  nào đ  thu đ cế ể ượ  
l i nhu n nhi u nh t .ợ ậ ề ấ
-  V n d ng  ph ng  pháp  toánậ ụ ươ  
h c nh  công th c, đ  th ,  môọ ư ự ồ ị  
hình đ  đ a ra các ph m trù kinhể ư ạ  
t  .ế
- H  đ a ra các kinh nghi m m iọ ư ệ ớ  
nh  “ích l i gi i h n, năng su tư ợ ớ ạ ấ  
gi i h n, s n ph m gi i h n...”ớ ạ ả ẩ ớ ạ  
vì v y tr ng phái tân c  đi nậ ườ ổ ể  
còn g i là tr ng phái gi i h n.ọ ườ ớ ạ
* Đăc đi m chung và khác so v iể ớ  
tr ng phái kinh t  chính tr  tườ ế ị ư 
s n c  đi n Anh.ả ổ ể
+Đ c  đi m  chung:  Các  tr ngặ ể ườ  
phái này đ u ng h  t  do c nhề ủ ộ ự ạ  
tranh ch ng l i s  can thi p c aố ạ ự ệ ủ  
Nhà n c vào th  tr ng. H  tinướ ị ườ ọ  
t ng r ng c  ch  th  tr ng tưở ằ ơ ế ị ườ ự 
phát s  đ m b o cân b ng c-c,ẽ ả ả ằ  
đ m b o cho n n kinh t  tăngả ả ề ế  
bình th ng, tránh đ c kh ngườ ượ ủ  
ho ng kinh t .ả ế
** C  đi n.ổ ể
- Dùng ph ng pháp nghiên c uươ ứ  
d a vào khách.ự
- Đi sâu vào nghiên c u lĩnh v cứ ự  
s n xu t.ả ấ
- Chú ý nghiên c u m t ch t.ứ ặ ấ
- Nghiên c u các v n đ  kinh t ,ứ ấ ề ế  
th ng đ  c p đ n v n đ  kinhườ ề ậ ế ấ ề  
t  - xã h i(có liên h  v i đi uế ộ ệ ớ ề  
ki n chính tr  - xã h i).ệ ị ộ
** Tân c  đi n.ổ ể
- Dùng tâm lí ch  quan c a nhânủ ủ  
dân.

- Chuy n s  chú ý sang lĩnh v cể ự ự  
trao đ i, l u thông và nhu c u.ổ ư ầ
- Ch  y u là m t l ng.ủ ế ặ ượ
- Nghiên c u v  ván đ  kinh tứ ề ề ế 
thu n tuý, ph  nh n thu t ngầ ủ ậ ậ ữ 
kinh  t  chính  tr  h c  c aế ị ọ ủ  
Montchretien. Mà ch  là kinh tỉ ế 
h c.ọ
Câu 23. Lý thuy t  v  s  canế ề ự  
thi p c a Nhà n c vào kinhệ ủ ướ  
t  c a Keynes. (câu17).ế ủ
* H n ch  c a lí thuy t Keynes:ạ ế ủ ế
-  Trong  m t  th i  gian  dài,  líộ ờ  
thuy t  Keynes  đ c  v n  d ngế ượ ậ ụ  
r ng rãi, tuy nhiên nó cũng thộ ể 
hi n s  h n ch .ệ ố ạ ế
+  M c  đích  c a  lí  thuy tụ ủ ế  
Keyneslà ch ng kh ng ho ng vàố ủ ả  
th t  nghi p.  Song  trong  nh ngấ ệ ữ  
năm th c hi n lí thuy t này thìự ệ ế  
c  4 năm l i  có m t l n  ch nứ ạ ộ ầ ấ  
đ ng kinh t .ộ ế
+N n th t nghi p  các n c tạ ấ ệ ở ướ ư 
b n không đ c kh c ph c màả ượ ắ ụ  
có xu h ng gia tăng. T  t ngướ ư ưở  
“L m  phát  có  đi u  ti t”  c aạ ề ế ủ  
Keynes  góp  ph n  làm  tăng  sầ ự 
tr m  tr ng  c a  l m  phát,  m tầ ọ ủ ạ ộ  
căn b nh nan gi i c a n n kinhệ ả ủ ề  
t  hi n đ i.ế ệ ạ
+ Công c  lãi, sái đi u ti t đ uụ ề ế ầ  
t  cũng không có hi u  qu  vàư ệ ả  
nhi u khi còn có tác đ ng ng cề ộ ượ  
l i.ạ
+ N m đ c nhu c u xã h i hoáắ ượ ầ ộ  
đòi h i s  can thi p Nhà n cỏ ự ệ ướ  
vào  kinh  t ,  keyes  đ a  ra  líế ư  
thuy t  ch  nghĩa  t  b n  đ cế ủ ư ả ượ  
đi u ti t. Song khi đánh giá caoề ế  
vai trò Nhà n c, ông l i b  quaướ ạ ỏ  
vai trò c a t  t ng t  do c aủ ư ưở ự ủ  
bàn  tay vô  hình,  c a  cân  b ngủ ằ  
t ng quát .ổ
=)  Đi u  đó  làm  gia  tăng  xuề  
h ng phê phán lí thuy t kinh tướ ế ế 
Keynes.
            

                    h tế
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